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Bản đồ 3: Vùng dự án trồng rừng FICAB II, thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc
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Tỷ giá chuyển đổi 
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Các từ viết tắt

	B/C 
	Tỷ suất Lợi nhuận/ Chi phí

	BQL_(DA)
	Ban quản lý_dự án

	CCLN/Sub-DoF 
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	Tỷ suất hoàn vốn kinh tế nội bộ
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	Dự án nghiên cứu phát triển tăng cường năng lực nghiên cứu khả thi và kế hoạch thực thi các dự án trồng rừng
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	Suất hoàn vốn nội bộ
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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	Giá trị lợi nhuận ròng

	PAM 
	Chương trình lương thực thế giới

	PIP/KHTH
	Kế hoạch thực hiện

	PTR/PTRSX
	Phát triển rừng sản xuất

	PVB
	Giá trị hiện tại của dòng tiền thu ròng

	PVC 
	Giá trị hiện tại của dòng tiền ra ròng
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	Nhóm nghiên cứu cấp tỉnh
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	Quản lý dự án, Giám sát và Đánh giá
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	Quản lý bảo vệ rừng

	UBND
	Ủy ban Nhân dân

	WTO
	Tổ chức thương mại thế giới


CƠ SỞ PHÁP LÝ

Việc phát triển khu kinh tế trọng điểm Chân mây Lăng cô của Tỉnh, tạo ra cảnh quan toàn vùng phục vụ kinh doanh du lịch sinh thái là một trong chủ trương lớn của Tỉnh thừa Thiên Huế nói chung và huyện Phú Lộc nói riêng. Do đó việc xây dựng dự án nâng cấp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân là cần thiết. Dự án được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

1.1. Những văn bản của Trung ương 
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;

Thông tư số 99/2006/QĐ-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế  quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg;

Thông tư số 57/2007/TT-BNN ngày 13/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”;
1.2. Những văn bản của địa phương

Nghị quyết số 5a/NQCĐ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa V) về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;
Nghị quyết số 5b/2007/NQCĐ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa V) về việc thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010;
Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010;

Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh diện tích quy hoạch rừng phòng hộ sang quy hoạch rừng sản xuất;

Báo cáo số 161/KL-QLBVR ngày 01/4/20011 của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế về báo số liệu diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp năm 2010;

Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết quả thống kê diện tích đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;
- Tài liệu và bản đồ kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 1501/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010, do Phân viện ĐTQHR TTBộ xây dựng năm 2007;

- Tài liệu kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

-  Tài liệu kết quả kiểm kê tình hình sử dụng đất của các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 do Cục Thống kê Thừa Thiên Huế xuất bản tháng 6 năm 2011;

- Tài liệu khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Thừa Thiên Huế cung cấp;

- Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh rừng, phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của các đơn vị lâm nghiệp và các tài liệu bản đồ liên quan khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
1.3. Các tài liệu pháp lý cần được áp dụng để xây dựng dự án
 Các quy định áp dụng cho trồng rừng bổ sung cây bản địa bao gồm: 

a) Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đơn giá công lao động cho trồng, chăm sóc, thiết kế trồng rừng.
b) Quyết định số 175/1998/QQĐ/BNN/KHCN ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời nghiệm thu khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng.
c) Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.
d) Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh một số loài cây bản địa.  

GIỚI THIỆU

Báo cáo này được chuẩn bị như là một mô hình báo cáo F/S, nhằm áp dụng cho cả nước, dựa trên những phát hiện của một dự án khả thi được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 8 - 2010 đến tháng 12 - 2011 tại thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Báo cáo F/S này là một phần của nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng lực năng lực cho việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi (F/S) được thống nhất giữa Chính phủ nước Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tháng 12 năm 2004.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tại Thi trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề cương tổng quát của dự án bao gồm:

- Mục tiêu của dự án là tăng tính bền vững của rừng phòng hộ, nâng cao thu nhập của người dân thông qua các hoạt động như tỉa thưa rừng, trồng và chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường năng lực và nhận thức cho người dân trong vùng dự án

- Đối tượng hưởng lợi mục tiêu là các hộ gia đình trên cơ sở nhận khoán đất rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ. 

- Địa điểm thực hiện dự án tập trung tại Thị trấn lăng Cô, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian thực hiện: 2012-2025.
- Sản phẩm mục tiêu: Diện tích 538,3 ha rừng phòng hộ trồng thuần keo được tỉa thưa điều chỉnh không gian dinh dưỡng hợp lý; và trông rừng bản địa hỗn loài từ 03 loài trở lên được thiết lập từ rừng trồng thuần Keo sau tỉa thưa.
- Nguồn tài chính chủ yếu từ nguồn sản phẩm tỉa thưa chiếm 70% chi phí dự án, phần còn lại từ ngân sách hỗ trợ và thu từ dịch vụ môi trường rừng.

Nhóm nghiên cứu của tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện dự án F/S dưới sự hướng dẫn và giám sát của Nhóm nghiên cứu JICA (JST), và trong quá trình nghiên cứu F/S, JST chuyển giao công nghệ cho nhóm nghiên cứu. 

Với mục đích nâng cao năng lực xây dựng báo cáo khả thi thông qua vừa học vừa làm, nhóm cán bộ kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia trong suốt quá trình xây dựng dự án.

	PHẦN I
BỐI CẢNH DỰ ÁN


1. Bối cảnh xây dựng dự án

1.1. Bối cảnh quốc gia

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan, hội nhập kinh tế là tất yếu và mở rộng ra hầu hết các lĩnh vực, tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn thách thức lớn cho các quốc gia. Cạnh tranh kinh tế - thương mại, giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, nguồn vốn, công nghệ... giữa các nước ngày càng gay gắt. Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tiếp tục phát triển nhảy vọt, thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tri thức đã tác động nhiều mặt và làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực về đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trong đó có Việt Nam.

Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chung trong khu vực và quốc tế. Những vấn đề toàn cầu như dân số, môi trường, an ninh tài chính và lương thực, bệnh tật trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nhu cầu hợp tác phát triển tăng lên, chi phối ngay từ đầu sự lựa chọn chiến lược phát triển của tất cả các ngành kinh tế trong nước, trong đó có lâm nghiệp.   

Những xu thế phát triển này của thế giới và khu vực sẽ có tác động mạnh mẽ đến tình hình trong nước. Đây là những cơ hội để tạo ra bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành Lâm nghiệp nói riêng.

Theo công bố tại Quyết định số 1970/QĐ/BNN-KL-LN ngày 06 tháng 7 năm 2006, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, diện tích rừng toàn quốc là 12,61 triệu ha (độ che phủ rừng 37%) trong đó 10,28 triệu ha rừng tự nhiên và 2,33 triệu ha rừng trồng; được phân chia theo 3 loại rừng như sau: 

- Rừng đặc dụng: 1,93 triệu ha, chiếm 15,2%;

- Rừng phòng hộ: 6,20 triệu ha, chiếm 49,0%;

- Rừng sản xuất : 4,48 triệu ha, chiếm 35,8%.

Tổng trữ lượng gỗ là 813,3 triệu m3 (rừng tự nhiên chiếm 94%, rừng trồng  6%) và khoảng 8,5 tỷ cây tre, nứa. Trữ lượng gỗ bình quân của rừng tự nhiên là 76,5/m3/ha và rừng trồng là 40,6 m3/ha. Gỗ tập trung chủ yếu ở 3 vùng là Tây Nguyên chiếm 33,8%, Bắc Trung Bộ 23% và Nam Trung Bộ 17,4% tổng trữ lượng. Tổng diện tích lâm sản ngoài gỗ được gây trồng là 379.000 ha, chủ yếu tập trung ở 3 vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Bắc. 

Với vốn rừng như trên, chỉ tiêu bình quân hiện nay ở nước ta là 0,15 ha rừng/người và 9,16 m3 gỗ/người, thuộc loại thấp so với chỉ tiêu tương ứng của thế giới là 0,97 ha/người và 75m3/người.

 Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được sử dụng cho mục đích bảo vệ đầu nguồn, tăng cường đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Chúng không nhằm mục đích cung cấp gỗ ra thị trường. Trong hoàn cảnh lượng cung về gỗ không đủ cầu, cùng với nhu cầu tương lai tăng nhanh cả ở nội địa lẫn trong khu vực, rất khó bảo vệ những khu vực rừng đó trước nguy cơ khai thác chặt phá phi pháp. Bên cạnh sửa đổi văn bản pháp luật và chính sách liên quan tập trung nhiều hơn vào rừng sản xuất, Chính phủ Việt nam chú trọng nâng cao chất lượng rừng phòng hộ.  

Thực hiện Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/2/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê chuẩn Chiến Lược Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 nhiều chương trình hành động cụ thể được thực hiện nhằm các mục tiêu:
- Phát triển lâm nghiệp đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên, từ trồng rừng, cải tạo rừng và làm giàu rừng đến khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái… 

- Phát triển lâm nghiệp để có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. 

- Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp.  

- Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng.

1.2. Bối cảnh địa phương

Căn cứ vào Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XIII và Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chính sách “Tam nông” và thực trạng về tài nguyên rừng tài nguyên đất đai của tỉnh. 

Định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020 được xác định như sau:

- Tăng cường bảo vệ và phát triển vốn rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng. Xây dựng vùng rừng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bảo vệ nghiêm ngặt vốn rừng tự nhiên hiện có, đồng thời đẩy mạnh trồng mới và chăm sóc phục hồi rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng trên toàn tỉnh nhằm tăng cường chức năng phòng hộ, điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt, chống xói mòn đất, điều hoà khí hậu, đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái.

- Khai thác gỗ, củi và lâm đặc sản ở mức độ hợp lý, đảm bảo tái sinh rừng. tiếp tục thực hiện đóng cửa rừng ở những địa bàn xung yếu.

- Xã hội hoá phát triển lâm nghiệp, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng vốn rừng. Nhân rộng các mô hình vườn đồi, vườn rừng, tạo cảnh quan môi trường cho du lịch. Thực hiện tốt chính sách hưởng lợi của người nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.

- Thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư lâm nghiệp.

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phải đảm hài hòa giữa bảo vệ, bảo tồn và phát triển với việc khai thác lợi dụng tài nguyên rừng một cách bền vững, tổng hợp, toàn diện; Trong đó vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học cần được quan tâm hàng đầu.
- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp, rừng và đất rừng phải được quản lý chặt chẽ và có chủ cụ thể, đa thành phần kinh tế, việc định chủ rừng là mục tiêu, động lực, giải pháp khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia quản lý bảo vệ rừng và sản xuất kinh doanh rừng theo hướng bền vững. Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp phải dựa trên nền tảng quản lý bền vững thông qua quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng rừng. 

- Phát triển rừng gắn với bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng trên cơ sở áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất lâm nghiệp và chế biến lâm sản ở cả quy mô lớn, trung bình và nhỏ. Kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, cải tạo, làm giàu rừng với bảo vệ diện tích rừng hiện có; kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp. Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế đa mục đích, kết hợp việc bảo vệ, phát triển cây lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản nhằm đóng góp vào tăng trưởng về kinh tế, xã hội, môi trường và góp phần cho sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh.

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn này cần xác định rõ vai trò giá trị của môi trường rừng, giải quyết được vấn đề chia sẽ lợi ích giữa người làm rừng (cá nhân, tổ chức tham gia trồng rừng, khoanh nuôi, quản lý bảo vệ rừng...) với người được hưởng lợi, đối tượng hưởng lợi từ môi trường rừng (du lịch, thuỷ lợi, thuỷ điện...) để từ đó tiến tới áp dụng việc thu phí chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hoá nghề rừng, bảo vệ phát triển rừng cùng các hệ sinh thái bền vững.

- Quy hoạch ổn định từ nay đến năm 2020 các khu rừng đặc dụng đã có với tổng diện tích là 87.056 ha, không quy hoạch mở rộng thêm diện tích hoặc xáo trộn quy mô cơ cấu chức năng rừng hiện có.

- Quy hoạch ổn định từ nay đến năm 2020 là 100.175 ha rừng phòng hộ, trong đó:

+ Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các khu rừng phòng hộ đầu nguồn bảo vệ các con sông lớn: sông Hương, sông Bồ; các hồ đập thủy điện lớn: Hương Điền, Bình Điền, A Lưới; hồ thủy lợi Tả Trạch và các công trình thủy điện vừa và nhỏ khác nhằm đảm bảo tỷ lệ che phủ đạt trên 80% theo quy định về phòng hộ đầu nguồn và hồ đập; 

+  Xây dựng và phát triển rừng phòng hộ khu vực hành lang - vành đai biên giới Việt Lào nhằm tạo tuyến rừng phòng hộ vành đai và bảo vệ vững chắc an ninh biên giới chủ quyền lãnh thổ của đất nước;

+ Coi trọng việc đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ ven biển chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ biển, nhất là các vùng bờ biển xung yếu dễ xâm thực của sóng biển, sạt lở ở các cửa sông, các tuyến đê ngăn mặn ở các xã “Ngũ Điền” của huyện Phong Điền, các xã Quảng Công, Quảng Ngạn của huyện Quảng Điền, Hương Phong huyện Hương Trà, Thuận An, Phú Hải, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An của Phú Vang, Vinh Hải, Vinh Hiền của Phú Lộc;

+ Đầu tư trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị ở các khu công nghiệp Phong Điền, Hương Sơ, Phú Bài, Phú Thứ, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các khu du lịch biển Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô, các khu đô thị mới sẽ được quy hoạch trong tương lai từ nay đến năm 2020 như Thuận An, Hương Thủy, Lăng Cô, Hương Trà, Bình Điền.... và các khu vực công cộng khác;

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng với mục tiêu cơ bản là phòng hộ từ đó góp phần cho phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn vùng dự án trong tương lai đồng thời gắn với quy hoạch phát triển  Chân Mây - Lăng Cô ... và các khu công nghiệp để tạo không gian xanh về môi trường, phát triển đô thị xanh. Đặc biệt công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng có vai trò trong việc bảo vệ nguồn nước đảm bảo cho sự phát triển bền vững hệ sinh thái đầm phá nước lợ Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á, góp phần tạo cảnh quang và kinh doanh du lich, một ngành kinh tế mũi nhọn trong vùng dự án

2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội
2.1.  Điều kiện tự nhiên

2.1.2. Vị trí địa lý

Vùng dự án nằm trên địa bàn Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú lộc tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm vùng núi và vùng đồng bằng ven biển.

Phía Bắc giáp xã Lộc Vĩnh và Biển Đông 

Phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng 

Phía Đông giáp biển Đông 

Phía Tây giáp xã Lộc Tiến

Thị trấn Lăng cô có nhiều lợi thế địa lý đối với hoạt động thương mại du lịch với khu kinh tế Chân mây - Lăng Cô và điểm du lịch hấp dẫn của cả nước và trên thế giới. Mạng lưới giao thông tại Lăng cô tương đối phát triển bao gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy, đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong tương lai

Theo số liệu quy hoạch bảo vệ phát triển rừng của tỉnh, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Phú lộc là 72.092,3 ha, trong đó tổng diện tích tự nhiên vùng dự án khoảng 10.399 ha, được phân chia các loại như sau:

Biểu I-1 Diện tích hiện trạng các loại đất vùng dự án

ĐVT: ha

	Stt
	Mục đích sử dụng đất
	Mã
	Diện tích theo mục đích sử dụng đất



	
	
	
	Tổng số
	Trong đó


	
	
	
	
	Đất dân cư nông thôn
	Đất đô thị

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	10399,44
	 
	10399,44

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	7039,33
	
	7039,33

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	116,35
	
	116,35

	1.1.1
	Đất trồngcây hàng năm
	CHN
	67,42
	
	67,42

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	35,27
	
	35,27

	1.1.1.2
	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	COC
	 
	
	 

	1.1.1.3
	Đất trồng cây hàng năm
	HNK
	32,15
	
	32,15

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	48,93
	
	48,93

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	6884,55
	
	6884,55

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1745,52
	
	1745,52

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	5139,03
	
	5139,03

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	38,43
	
	38,43

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2387,86
	
	2387,86

	2.1
	Đất ở
	OTC
	246,89
	
	246,89

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	428,49
	
	428,49

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	972,25
	
	972,25

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	44,86
	
	44,86

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	927,39
	
	927,39


Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất  của UBND Thị trấn Lăng cô

2.1.2. Đặc điểm địa hình


Địa hình huyện Phú lộc có 2 kiểu địa hình chính: Vùng núi và vùng đồng bằng ven biển.


- Vùng núi là vùng tiếp giáp với dãy Bạch Mã từ dãy núi Trường Sơn nhô ra biển, địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dông phụ tạo ra nhiều suối ngắn, dốc. 

- Vùng đồng bằng ven biển là dải đồng bằng hẹp ven đầm Cầu Hai, đầm Lập An. Độ dốc bình quân từ 3 - 70, chủ yếu là trồng lúa nước và nuôi trồng thủy sản.

Thị trấn Lăng Cô có điều kiện địa hình tương đối đồng nhất với kiểu địa hình của huyện, tuy nhiên do đặc điểm hệ núi Hải Vân đâm ngang ra biển tạo thêm hòn đảo nhỏ Sơn chà với diện tích 150 ha. Đặc biệt trong vùng dự án có đầm Lập An tương đối rộng tạo ra vẻ đẹp tự nhiên và đặc sắc của Lăng Cô. 

Độ cao tuyệt đối bình quân 1.000m, độ cao cao nhất 1.413m, độ dốc bình quân 260 thường xuyên bị của gió bão hàng năm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp. Diện tích có độ dốc  dưới 15o chiếm khá nhiều tập trung xung quanh đầm Lập an, Thị trấn, vùng ven biển.
Biểu I-2 Diện tích đất lâm nghiệp theo đai cao trong vùng dự án

                                                                                     



Đơn vị: ha

	Stt
	Đai cao
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	<100m
	4.687,38
	


	2
	100- 200m
	1.344,52
	

	3
	200-300m
	968,88
	

	4
	300-400m
	714,10
	

	5
	400-500m
	580,09
	

	6
	500-600m
	515,03
	

	7
	600-700m
	449,66
	

	8
	700-800m
	380,46
	

	9
	800-900m
	327,69
	

	10
	900-1000m
	211,24
	

	11
	>1000m
	220,37
	

	
	Tổng
	10.399,44
	


Nguồn: Tổng hợp từ bản đồ đất của Phân viện ĐTQHRTTB
2.1.3. Đặc điểm về thổ nhưỡng
Đất trồng rừng vùng dự án, nói chung là đất nghèo dinh dưỡng, thuộc loại đất vàng đỏ phát triển trên đá cát, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình, rất dễ bị xói mòn rửa trôi, độ ẩm thấp,  hàm lượng chất hữu cơ trong đất nghèo, độ pH từ 4 đến 5,5

 Đa số diện tích đất có năng suất thấp do nghèo dinh dưỡng và tầng đá mẹ dày, tầng đất mặt mỏng. Đá lộ đầu chiếm tỷ lệ 20-30%, gây khó khăn cho công tác trồng rừng.

Kết hợp yếu tố và địa hình như đã phân tích trên việc gây trồng rừng kinh tế trên địa bàn rất hạn chế trong khi đó điều kiện lập địa không cho phép qua nghèo dinh dưỡng do bị xói mòn mạnh, do đó việc đầu tư trồng rừng bản địa theo hình thức trồng dưới tán keo là phù hợp và có cơ sở khoa học

Biểu I-3 Các loại đất chính trong vùng dự án

	Stt
	Các loại đất
	Diện tích
(ha)
	Ghi chú

	1
	C (cát)
	713,56
	 

	2
	IF
	81,23
	 

	3
	IIF
	6,71
	 

	4
	ILP
	360,65
	 

	5
	VIFa
	7.583,44
	 

	 Tổng cộng
	8.745,59
	 


Nguồn:Tổng hợp từ bản đồ đất của Phân viện ĐTQHRTTB
2.1.4. Đặc điểm về khí hậu
- Nhiệt độ, độ ẩm, chế độ mưa


Vùng dự án chịu ảnh hưởng chung của thời tiết khí hậu gió mùa, một năm có hai mùa rõ rệt


+ Mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau, lượng mưa bình quân 2000 mm/năm, lượng mưa cực đại có năm đạt 4.937 mm/năm, mưa tập trung các tháng 10, 11, 12 lượng mưa của các tháng này chiếm 70-75% lượng mưa cả năm, 

     + Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8  là cao điểm khô hạn, chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp nguy cơ cháy rừng cao.

+ Nhiệt độ trung bình năm là 240C; nhiệt độ cao nhất là 400C và nhiệt độ thấp nhất  80C.

Biểu I-4 Các nhân tố khí hậu theo tháng

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Độ ẩm trung bình (%)
	84, 3
	75, 4
	70, 2
	68, 5
	65, 8
	64, 5
	60, 3
	70, 1
	74, 2
	75
	85, 1
	87, 2

	Lượng mưa trung bình
	1610
	1240
	1120
	820
	730
	550
	520
	1300
	1810
	2320
	2100
	2230

	Số ngày nắng trung bình
	14
	15
	14
	16
	18
	20
	20
	15
	13
	12
	12
	14

	Nhiệt độ trung bình (oC)
	23,1
	23,3
	25, 2
	27,3
	28, 2
	30
	32, 1
	31,4
	28, 3
	26, 5
	25, 4
	25,5


Nguồn: Số liệu từ trung tâm khí tượng Thủy văn

- Chế độ gió và lũ bão:

Khu vực này chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính đó là gió mùa Đông bắc thường kèm theo mưa và bão tập trung vào các tháng 9-12. Gió tây Nam mang theo khí hậu khô nóng, tuy nhiên do vị trí địa lý giáp  biển Đông nên không chịu ảnh hưởng khí hậu khô nóng như ở các địa phương khác 

-  Ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu đến sản xuất và đời sống con người

Ảnh hưởng lớn nhất thường gặp vào thời kỳ mưa bão kèm theo gió mùa Đông bắc gây lũ lụt, sói mòn, rửa trôi mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người, trồng trọt và chăn nuôi. Trong 02 cơn bão số 6/2006 và 9/2009 đã làm thiệt hai gần 1000 ha rừng trồng chủ yếu là keo lai. Nguyên nhân chủ yếu do bão có, cường độ lớn,  rừng trồng thuần loại  keo có tán rộng, rễ mọc nông nằm sát biển nên tỷ lệ  gãy đỗ cao. 

2.1.5. Đặc điểm về thuỷ văn
Hệ thống thuỷ văn trong vùng dự án khá đơn giản bao gồm 03 khe chính: Hói dừa, Hói mít, Hói cạn cùng đổ  vào đầm Lập An. Các khe này có lưu vực thuộc dãy núi Hải vân với diện tích khoảng 4000 ha chủ yếu trạng thái rừng nghèo và phục hồi, nên lượng nước không nhiều tập trung vào mùa  mưa, điều này lý giải tại sao diện tích đất nông nghiệp lúa nước trong vùng dự án rất thấp.

Nhìn chung hiện tượng lũ lụt hàng năm ít xảy ra do hệ thống sông suối đơn giản, dòng chảy ngắn, lưu lượng nước không nhiều hơn nữa gần biển Đông nên dễ dàng thoát lũ, tuy nhiên chú trọng đề phòng lũ ống, lũ quét có thể xảy ra vào mùa mưa bão do địa hình độ dốc lớn, mưa to nước dâng nhanh và đột ngột làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân trong vùng.

2.2. Điều kiện kinh tế xã hội

2.2.1. Dân số, dân tộc và lao động
Tổng dân toàn vùng dự án 12.422 người, sống trong 2406 hộ (số liệu năm 2010), trung bình có 5.16 người/ hộ. Tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng, số nữ giới là 6239 người chiếm 51% tổng dân số. Mật độ dân số là 102 người/ km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1.18%, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 16.2%.

Biểu I-5 Số liệu  điều tra cơ bản vùng dự án

	Hạng mục
	Đơn vị
	Tổng số

	
	
	

	Diện tích
	ha
	10.399

	Dân số
	người
	12.422

	Phụ nữ 
	người
	6.329

	Lao động 
	người
	8.650

	Lao động nam 
	người
	4.327

	Lao động nữ 
	người
	4.333

	Số hộ 
	hộ
	2.406

	Số hộ nghèo 
	hộ
	99

	Số thôn bản 
	thôn
	9


Nguồn: Tổng điều tra dân số của huyện Phú Lộc năm 2010

Phần lớn người dân trong vùng dự án là người Kinh sống tại chỗ và một bộ phận lao động thủ công di cư từ những vùng khác đến. 

Biểu I-6 Tỷ lệ các nhóm dân tộc trong vùng dự án
	Thành phần Dân Tộc
	Thị trấn Lăng Cô
	Tỷ lệ

	Kinh
	12.442
	100%


Nguồn: Phòng thống kê UBND huyện Phú Lộc

Trong qúa trình khảo sát kinh tế xã hội thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho thấy nhân tố chính quyết định tới thu nhập của các hộ gia đình không phải là nhân tố dân tộc, mà là vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là  kinh doanh dịch vụ du lich, thương mại, nghề tiểu thủ công, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá, một bộ phận dân cư có thu nhập từ trồng rừng
Số người trong độ tuổi lao động 8.650, bình quân 3,5 lao động/hộ. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề khoảng 30% (theo báo cáo thực hiện kinh tế xã hội năm 2010), chủ yếu là nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, kính doanh dịch vụ, lao động nông nghiệp. 
Nguồn lao động trên địa bàn không nhiều chỉ rảnh rỗi vào lúc nông nhàn trái vụ đánh bắt thủy sản, một bộ phận chủ yếu kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Trong vùng dự án lao động liên quan đến hoạt động lâm nghiệp không nhiều, có khoảng 200 hộ tham gia, phần lớn lao động lâm nghiệp thuê mướn từ các địa phương khác.

2.2.2. Kinh tế hộ gia đình
Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình trong vùng dự án kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại. Kết quả khảo sát tiến hành cho thấy tổng thu nhập bình  quân của một hộ gia đình khoảng 46,5 triệu đồng/ năm; trong đó thu nhập từ nông nghiệp là 1.3 triệu đồng, thu nhập từ nuôi trồng thủy sản là 6.8 triệu đồng/năm, thu nhập từ lâm nghiệp 2,4 triệu, thu nhập từ kinh doanh 21,2 triệu đồng/năm chiếm 45.5, còn lại là thu nhập khác

Biểu I-7 Thu nhập dự tính của hộ gia đình

	Hạng mục
	Tổng thu nhập

	
	Triệu đồng
	%

	Nông nghiệp
	1,5
	3.3

	Lâm nghiệp
	2.4
	5.2

	Thủy sản
	6.8
	14.7

	Lương (Công nhân, công chức ....)
	1.1
	2.3

	Dịch vụ kinh doanh thương mại
	21.2
	45.5

	Nguồn thu nhập khác 
	13.5
	29.0

	Tổng cộng
	46.5 
	100


Nguồn: Nhóm nghiên cứu  tổng hợp thu nhập trung bình hộ gia đình được tính trên cơ sở thu thập số liệu của 30 gia đình

2.2.3. Các hoạt động kinh tế chính

- Về lĩnh vực dịch vụ du lich và hoạt động thương mại:

Hoạt động du lịch được chú trộng đầu tư và mở rộng với lợi thế vịnh đẹp là điểm tham quan hấp dẫn đối với khách du lịch, hàng năm dốn trên 50.000 lượt khách, kèm theo đó dịch vụ thương mại mua bán ngày càng phát triển. Tổng doanh thu từ loại hình này đạt trên 145 tỷ, chiếm tỷ lệ 67.85% tổng doanh thu.

- Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: các cơ sở sản xuất được đầu tư mở rộng kinh doanh đa ngành nghề tạo ra nhiều sản phẩm như: công nghệ nước sạch phục vụ du lich, sản xuất nước đá, khung nhôm, cửa kính, cửa sắt, đặc biệt ngành chế biến hải sản, một số cơ sở sản xuất có thương hiệu trên thị trường đã góp phần tăng thu nhấp, giải quyết việc làm tại chỗ đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch. Doanh thu của ngành đạt 44.6 tỷ đạt 20.75% tổng doanh thu.

- Về lĩnh vực Nông lâm ngư đạt tổng doanh thu năm 2010 là 24.5 tỷ đạt 11.40% tổng giá trị sản xuất kinh doanh.

+ Về thủy sản:

Tổng sản lượng đánh bắt thủy sản năm 2010 đạt 515 tấn tăng so với năm trước 35 tấn và tăng so với trung bình nhiều năm 20 tấn. Công tác nuôi trồng thủy sản đã thả hơn 65 vạn các giống các loại trên tổng số 420 lồng từ các mô hình có hiệu quả, nuôi tốc hương 76 vạn con, tổng sản lượng dự kiến 150 tấn.

+ Về trồng trọt chăn nuôi: 

Diện tích trồng trọt không nhiều do đặc điểm địa hình như đã phân tích trên lúa 02 vụ 60 ha, 16.5 ha màu trong đó 6.0 ha đậu, 4.5 ha rau, 10 ha khoai sắn. Chăn nuôi chú trọng phát triển nhiều trang trại vừa và nhỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi dê, heo rừng…

+ Lâm nghiệp: Bình quân mỗi năm trồng khoảng 200 ha rừng phòng hộ do BQLRPH Bắc Hải Vân thực hiện, riêng năm 2010 trồng được 125 ha. Hầu hết đất lâm nghiệp của vùng dự án do Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc hải vân quản lý, với mục tiêu trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phục vụ cảnh quan du lịch nhằm phát huy lợi thế của khu Chân mây Lăng Cô, do đó không chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, ngoại trừ một số diện tích trồng rừng kinh tế của hộ gia đình. 

Biểu I-8 Tổng thu nhập từ các ngành kinh tế vùng dự án năm 2010

	Ngành kinh tế
	Doanh thu
	Tỷ lệ

	1.Nông - Lâm – Thuỷ sản
	24,5
	11,40

	 Trồng trọt
	2,6
	

	 Chăn nuôi
	
	

	 Dịch vụ nông nghiệp
	
	

	 Lâm nghiệp
	5,2
	

	 Thuỷ sản
	16,7
	

	2. Xây dựng- Tiểu thủ công nghiệp
	44,6
	20,75

	3. Dịch vụ du lịch thương mại
	145,8
	67,85

	Tổng
	214,9
	100%


Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội năm 2010 của UBND Thị trấn Lăng cô

2.2.4. Các nguồn tài chính

Theo nguồn số liệu cung cấp của bộ phận thống kê Thị trấn toàn vùng dự án có 2.625 lượt hộ vay vốn  từ ngân hàng PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, trong số đối tượng hộ vay để để phát triển nông nghiệp chiếm 975 hộ, còn lại là các ngành nghề khác. Tổng lượng vốn cho vay khoảng 80 tỷ.
Biểu 1-9 Sử dụng vốn vay trong toàn vùng dự án
	Hạng mục
	Số lượt hộ
	Ghi chú

	Tổng số
	2.625
	

	Chăn nuôi
	325
	

	Phát triển nông nghiệp
	605
	

	Phát triển lâm nghiệp
	4
	

	Nghề thủ công
	30
	

	Các ngành nghề khác
	162
	


Nguồn: Số liệu thống kế năm 2010 của UBND Thị trấn Lăng cô

Theo kết quả điều tra kinh tế xã hội, có 12 hộ gia đình (chiếm 40% số hộ điều tra) vay vốn từ hai ngân hàng của huyện. Trong số hộ gia đình vốn vay từ để phát triển sản xuất có 6 hộ  nuôi trồng và đánh bắt thủy sản chiếm 50% số hộ, 03 hộ kinh doanh chiếm 25%; 04 hộ phát triển lâm nghiệp phát triển nông nghiệp chiếm 15%, còn lại là ngành nghề khác. Hầu hết số vốn vay thuộc diện vay ngắn hạn và trung hạn, và phải trả trong thời gian 5 năm. 

2.2.5. Cơ sở hạ tầng
- Giao thông

Hệ thống đường giao thông trong vùng dự án khá thuận lợi, khép kín với hệ thống đường nhựa trên 57 km, trong đó đường quốc lộ 30 km bao gồm cả đường đèo Bắc Hải Vân, đường tỉnh lộ vòng quanh Đầm với chiều dài 16km còn lại là đường liên huyện, liên xã. Ngoài ra còn có khoảng 18 km quốc phòng dưới dạng sỏi và đất. Bên cạnh đó còn có đường sắt Bắc Nam với chiều dài hơn 20 km đi xuyên qua vùng dự án. 

Phần lớn hệ thống đường nói trên phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, vận chuyển cây con, phân bón, nhân công lao động trồng và chăm sóc rừng

Biểu I-10 Mạng lưới giao thông đường bộ trong vùng dự án

	Loại đường
	Tổng số
	Chiều dài đường (km)

	
	
	Rải nhựa
	Rải sỏi
	Sỏi và đất
	Đất

	Quốc lộ
	30
	30
	
	
	

	Tỉnh lộ 
	34
	16
	
	18
	

	Đường huyện 
	6
	6
	
	
	

	Đường xã
	5,2
	5,2
	
	
	


Nguồn: Số liệu UBND Thị trấn Lăng Cô năm 2010

- Hệ thống cung cấp điện, nước:

Hệ thống điện được phủ trên toàn vùng dự án, phục vụ tốt công tác phát triển du lịch và ngành nghề chế biến tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Về nguồn nước lấy từ nhà máy nước Lộc Tiến với chất lượng nước đảm bảo các yếu tố nước sạch phục vụ tốt cho người dân sử dụng. 

- Hệ thống vườn ươm:
Trong vùng dự án có Doanh nghiệp tư nhân Thảo Trang  chuyên sản xuất giống cây lâm nghiệp các loại chủ yếu keo lai hom, keo hạt, cây bản địa với công suất 700.000-1.000.000 cây /năm, theo đúng quy chế quản lý  giống cây trồng lâm nghiệp. Đây là cơ hội tốt cho dự án trong việc lựa chọn cơ cấu cây giống phù hợp, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá thành.

- Y tế: mạng lưới y tế đã được chú trọng đầu tư, tuy cơ sở vật chất, dụng cụ, cán bộ y tế còn thiếu nhưng phần nào đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn. Trong vùng hiện có 01 bệnh viện đa khoa gần đưa vào sử dụng và 4 trạm y tế cơ sở.

- Giáo dục: hệ thống trường lớp trên địa bàn những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh, trong vùng hiện tất cả các xã đều có trường tiểu học và trung học cơ sở.

2.3. Hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên rừng

2.3.1.
Hiện trạng đất lâm nghiệp 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp trong vùng dự án là 7.752,3 ha, trong đó rừng phòng hộ chiếm 5.765,5 ha, rừng sản xuất chiếm 1,986.7 ha, diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp chiếm 867,7 ha. Cơ cấu từng loại rừng được biểu hiện ở bảng sau:
Biểu I-11 Diện tích đất lâm nghiệp theo hiện trạng sử dụng trong vùng dự án

ĐVT: ha
	Stt
	Hạng mục
	Tổng số
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	Tổng cộng
	7.752,3
	5.765,5
	1.986,7

	1
	Đất có rừng
	6.884,6
	5.139,0
	1.745,5

	-
	  Rừng tự nhiên
	4.509,6
	3.645,2
	864,4

	-
	  Rừng trồng
	2.375,0
	1.493,8
	881,2

	2
	Đất chưa sử dụng
	867,7
	626,5
	241,2


 Nguồn: BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và Đoàn 202
Từ bảng trên cho thấy độ che phủ rừng đạt 66,2% cao hơn so với trung bình toàn huyện (45,29%) và là một trong những đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Phú Lộc có độ che phủ khá cao. Tỷ lệ diện tích rừng trồng xấp xỉ bằng ½ rừng tự nhiên. Điều này cho thấy việc nâng cấp rừng trồng phòng hộ là việc làm có ý nghĩa thiết thực để đảm bảo độ che phủ thường xuyên bền vững, chống lại sự bất lợi của điều kiện thời tiết vùng ven biển.

Biểu I-12 Diện tích đất lâm nghiệp theo chủ sở hữu  trong vùng dự án 

ĐVT: ha
	Quyền sử dụng đất cấp xã
	Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp

	
	Rừng trồng
	Rừng tự nhiên
	Tổng phụ



	
	Keo
	Bản địa
	Phi Lao
	Keo

BĐ
	Keo Thông
	Thông
	Khác
	Tổng
	
	

	Người dân 
	306,7 
	148,9 
	 
	 
	 
	 
	 
	454,96 
	
	454,96 

	BQL Bắc Hải Vân 
	  878,58 
	  156,25 
	  96,90 
	414,30 
	        9,70 
	     32,30 
	 
	 1.588,03 
	 4.039,90 
	5.627,93 

	UBND TT Lăng cô 
	 248,19 
	
	
	
	
	
	
	    248,19 
	       94,35 
	342,54 

	Hội cựu chiến binh 
	
	       3,22 
	 
	 
	 
	 
	 
	         3,22 
	 
	3,22 

	Chủ khác 
	 10,27 
	     70,33 
	 
	 
	 
	 
	 
	       80,60 
	    375,30 
	 455,90 

	Tổng 
	    1.443,61 
	  378,19 
	  96,90 
	414,30 
	        9,70 
	     32,30 
	           -   
	2.375,00 
	 4.509,55 
	6.884,55 


 Nguồn: BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và Đoàn 202
Từ bảng trên cho thấy toàn bộ diện tích rừng trong vùng dự án do 05 chủ quản lý, trong đó BQLBHV chiếm 81,7%, còn lại của người dân, UBND xã tạm quản lý và nhiều chủ khác. Tổng diện tích rừng keo chiếm 1,443.61 ha, tương đương 20,9%. Diện tích rừng trồng của ban quản lý trong vùng dự án là 1,588.03 ha chiếm 23% quỹ rừng hiện có, trong đó rừng keo thuần chiếm 12.7% phần lớn là rừng phòng hộ. 

Do điều kiện lập địa không tốt, đất nghèo dinh dưỡng, độ dốc lớn, độ ẩm thấp nên  Ban quản lý BHV đã tiến hành trồng thuần keo từ năm 1987-1990, sau đó tỉa thưa dần và trồng bản địa các loại vào dưới tán với mật độ bình quân 500 cây/ha. Diện tích rừng keo xen Bản địa là 414,3 ha đa số diện tích đã thành rừng. Tuy nhiên do cơn bão 6/2006 đã làm toàn bộ rừng keo trên diện tích này bị gãy đổ, nhưng số cây bản địa thiệt hại không đáng kể, mật độ hiện còn 300 cây/ha, sinh trưởng ổn định 

Xuất phát từ ý tưởng đó với diện tích rừng keo thuần thuộc quy hoạch phòng hộ hiện có khoảng 878.58 ha  là đối tượng dự án này đặc biệt quan tâm.

Biểu I-13 Diện tích chưa sử dụng trong vùng dự án

ĐVT: ha

	Quyền sử dụng đất
 cấp xã
	Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng

	
	Đất trống
	Đất CSD
	Khác
	Tổng

	 BQL Bắc Hải Vân 
	
	704,89
	59,69
	764,58

	 UBND TT Lăng cô 
	 
	162,81 
	 
	162,81 

	Tổng
	-   
	867,70 
	59,69 
	927,39 


 Nguồn: BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và Đoàn 202
Diện tích chưa sử dụng trong vùng dự án khoảng 927,39 ha, tập trung chủ yếu là đất quy hoạch phòng hộ do BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý và một ít diện tích do UBND xã quản lý.

2.3.2. Hiện trạng tài nguyên rừng
Trong qua trình điều tra lập địa chúng tôi nhận thấy đất đai trồng rừng của Thị trấn thuộc loại đất  đất vàng đỏ phát triển trên đá cát  rất dễ bị xói mòn rửa trôi, độ ẩm thấp, hàm lượng chất hữu cơ trong đất nghèo, độ pH từ 4 đến 5.5, độ dốc từ 20o trở lên, tỷ lệ đá lộ đầu bình quân 20% thậm chí có nơi trên 40%, tầng đất mặt mỏng từ dưới 30cm thuộc loại đất có năng suất thấp. 

Biểu I-14 Diện tích và trữ lượng theo loài cây cấp tuổi trong vùng dự án

ĐVT: ha
	 Loài và cấp tuổi 
	 Diện tích (ha) 
	 Tổng 
	 Trữ lượng (m3) 

	
	 Người dân 
	 UB TT Lăng cô 
	 Hội CCB 
	 BQL Bắc Hải Vân 
	 Chủ  khác 
	
	

	  1. Rừng trồng 
	      454,96 
	248,19 
	   3,22 
	1.588,03 
	80,60
	   2.375,00 
	      87.412,45

	
	  1.1 Keo 
	      306,57 
	     248,19 
	          -   
	878,58 
	10,27 
	    1.443,61 
	64.579,1

	
	   Cấp tuổi I 
	          3,41 
	 
	 
	305,5
	 
	308,91
	6178.2

	
	   Cấp tuổi II 
	      303,16 
	 
	 
	250,7
	2,79 
	556,65
	22.266,0

	
	   Cấp tuổi III 
	 
	     248,19 
	 
	150,7            
	7,48 
	406,37
	32.480,0

	
	  Trên cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	171,68            
	 
	171,68
	13.654,4

	
	  1.2 Bản địa 
	      148,39 
	              -   
	     3,22 
	        156,25 
	   70,33 
	       378,19 
	        3.557,35 

	
	   Cấp tuổi I 
	          3,22 
	 
	 
	 
	 
	            3,22 
	                     -   

	
	   Cấp tuổi II 
	        35,27 
	 
	 
	         11,70 
	26,29 
	          73,26 
	                     -   

	
	   Cấp tuổi III 
	      109,90 
	 
	     3,22 
	          36,50 
	  44,04 
	193,66 
	        1.936,60 

	
	  Trên cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	108,05 
	 
	        108,05 
	        1.620,75 

	
	  1.3 Phi lao 
	               -   
	              -   
	          -   
	96,90 
	-   
	96,90 
	        2.100,00 

	
	   Cấp tuổi I 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	   Cấp tuổi II 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	   Cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	21,50 
	 
	         21,50 
	           215,00 

	
	  Trên cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	75,40 
	 
	75,40 
	        1.885,00 

	
	 1.4 Keo + Bản địa 
	               -   
	              -   
	          -   
	       414,30 
	            -   
	414,30 
	      15.399,00 

	
	   Cấp tuổi I 
	 
	 
	 
	
	 
	-   
	 

	
	   Cấp tuổi II 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	   Cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	          78,20 
	 
	78,20 
	        1.955,00 

	
	  Trên cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	        336,10 
	 
	336,10 
	      13.444,00 

	
	 1.5 Keo + Thông 
	               -   
	              -   
	          -   
	            9,70 
	            -   
	9,70 
	           485,00 

	
	   Cấp tuổi I 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	   Cấp tuổi … 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	  Trên cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	             9,70 
	 
	9,70 
	           485,00 

	
	  1.6 Thông 
	               -   
	              -   
	          -   
	          32,30 
	           -   
	32,30 
	        1.292,00 

	
	   Cấp tuổi I 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	   Cấp tuổi … 
	 
	 
	 
	 
	 
	-   
	 

	
	  Trên cấp tuổi III 
	 
	 
	 
	         32,30 
	 
	32,30 
	        1.292,00 

	  2. Rừng tự nhiên 
	                -   
	        94,35 
	          -   
	     4.039,90 
	 375,30 
	4.509,55 
	    180.382,00 

	 Đất có rừng 
	 
	       94,35 
	 
	     4.039,90 
	 375,30 
	4.509,55 
	    180.382,00 


Nguồn: BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân và Đoàn 202
Từ biểu trên cho thấy rừng trồng ở vung dự án thuộc cấp tuổi từ III trở lên. Trữ lượng phần lớn tập trung ở rừng keo thuần và bản địa xen keo. Tổng trữ lượng rừng trồng khoảng trên 87.000 m3. Rừng tự nhiên chiếm diện tích trên 4500ha, tuy nhiên trữ lượng không cao đạt 180.382 m3, nguyên nhân do rừng ở đây chủ yếu rừng nghèo và phục hồi, trữ lượng bình quân 50 m3/ha.

2.4. Bán và tiếp thị sản phẩm
2.4.1. Cung cầu các sản phẩm lâm nghiệp
Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh có diện tích rừng trồng tương đối lớn so với các tỉnh khác trong cả nước. Trong những năm qua bằng các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình trồng rừng 327, dự án 661 và các dự án ngoài nước khác, diện tích rừng trồng ngày càng được tăng lên qua các năm. Bình quân mỗi năm trên toàn tỉnh trồng được khoảng 4.000 ha rừng, tổng diện tích rừng trồng toàn tỉnh trên 90.000 ha        (theo số liệu kiểm kê rừng năm 2010).
Hàng năm trên địa bàn tỉnh khai thác khoảng 2000 ha, với sản lượng bình quân 60 tấn, tổng sản lượng khoảng 120.000 tấn, ngoài ra con một diện tích rừng trồng khá lớn của người dân cũng đư vào khai thác cung cấp cho 03 nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn. 

Biểu I- 15 Tổng hợp diện tích khai thác rừng trồng năm 2011

ĐVT: ha

	Đơn vị
	Tổng
	Khai thác giao đất
	Khai thác trồng lại
	Khai thác lòng hồ

	TỔNG CỘNG
	2.052,65
	1.075,51
	807,72
	169,42

	CTLN Phú lộc
	134,00
	70,60
	63,40
	 


	CTLN Phong Điền
	465,20
	208,50
	256,70
	 

	CTLN Tiền Phong
	268,90
	 
	268,90
	 

	BQLRPH Sông Hương
	163,50
	163,50
	 
	 

	BQLRPH Sông Bồ
	285,89
	285,89
	 
	 

	BQLRPH Hương Thủy
	261,82
	 
	92,40
	169,42

	BQLRPH Bắc Hải Vân
	62,12
	 
	62,12
	 

	BQLRPH Nam Đông
	53,30
	 
	53,30
	 


	BQLRPH A Lưới
	112,96
	102,06
	10,90
	 

	BQLTRPH Vùng cát
	158,90
	158,90
	 
	 

	HKL Phú Lộc
	86,06
	86,06
	 
	 


Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế

Nhìn chung, gỗ của Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai có đường kính lớn từ 15-20 cm, chất lượng tốt hơn nên có thể bán làm gỗ xẻ với giá cao hơn khoảng 1.200.000- 1.500.000đồng/m3, nếu đường kính trên 20cm có thể mua với giá 1.800.000đồng/m3 -2.000.000đồng/m3. Gỗ nguyên liệu băm dăm từ keo các loại được mua với giá 960.000/tấn.

2.4.2. Thị trường mục tiêu
Hiện nay đang có nhu cầu sản phẩm keo cao, thường các thương nhân mua sản phẩm của các hộ trồng rừng. Như đã đề cập, người mua thường đến xem các lô trồng rừng, mua cả lô trên cơ sở đánh giá trữ lượng cây đứng. Ngoài việc định gía lô rừng trồng tại hiện trường, giá cả mua cây còn phụ thuộc vào loài cây trồng, kích cỡ và chất lượng rừng trồng.

Trên địa bàn huyện Phú Lộc  có 03 nhà máy chế biến gỗ với công suất như sau:

Biểu I-16 Tổng hợp công suất các nhà máy chế biến gỗ huyện Phú Lộc

	Stt
	Nhà máy
	Công suất
	Ghi chú

	1
	PISICO
	50.000
	

	2
	SHAYYO
	80.000
	

	3
	VITAICO
	250.000
	

	Tổng
	380.000
	


Nguồn số liệu: Thu thập của nhóm PST cấp tỉnh
Hiện có số lượng lớn các nhà máy tiêu thụ gỗ nguyên liệu ở trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, trong số, đó nhà máy Ván dăm VITAICO là một trong những thị trường mục tiêu chủ yếu gần vùng dự án nhất.

Ngoài ra hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban điều hành quỹ bão vệ phát triển rừng, huy động đóng góp các nguồn lực từ các nhà máy điện, nhà máy nước, khai thác từ rừng trồng. Ban điều hành đang xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng và sớm thực hiện trong tương lai. Đây là một cơ hội tốt cho các BQL rừng phòng hộ trong việc hưởng lợi từ việc chi trả này.

2.5. Những bài học kinh nghiệm từ các dự án đã và đang thực hiện
Qua quá trình thu thập số liệu và làm việc với các ban ngành Thị trấn, đặc biệt BQL rừng phòng hộ Bắc hải vân, chúng tôi rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

-  Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban ngành  liên quan đến quản lý đất lâm nghiệp là cớ sở thực hiện kế hoạch hàng năm.

- Đã có kinh nghiệm từ việc trồng cây bản địa dưới tán keo từ việc trồng hơn 400 ha bản địa dưới tán, từ đó chọn được phương thức trồng, chăm sóc phù hợp, chọn được những loài cây có tính thích nghi cao ở vùng lập địa này.

- Trong khi thực hiện mô hình cần tính đúng, tính đủ lượng đầu tư để nâng cao chất lượng rừng không như việc đầu tư đốt cháy giai đoạn như trước đây.

- Chưa khai thác được tiềm năng tài nguyên rừng một cách tổng hợp và hợp lý, nhất là lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường rừng cũng như các lợi thế canh trạnh về vị trí địa lý so với các địa phương trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

- Công tác thị trường lâm sản chưa tiếp cận và gắn kết giữa sản xuất nguyên liệu - chế biến - tiêu dùng. 

- Phương án quản lý rừng bền vững để tiến tới cấp chứng chỉ rừng bền vững nhằm nâng cao giá trị về rừng trên một đơn vị kinh doanh là điều kiện cơ bản

2.6. Những thuận lợi và khó khăn

2.6.1. Thuận lợi
- Tỉnh Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên trục đường giao thông Bắc Nam và trục hành lang kinh tế Đông Tây, trong đó vùng dự án được là điểm dừng chân lý tưởng có lợi thế cạnh tranh cao so với các tỉnh trong khu vực miền Trung, có hệ thống giao thông thủy, bộ rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu kinh tế với các địa phương trong nước.

- Đất lâm nghiệp trong vùng dự án chiếm đa số, với diện tích rừng tự nhiên lớn, tài nguyên rừng có tính đa dạng sinh học cao.

- BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã được rà soát ổn định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy mô diện tích đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới.

- Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp tương đối đảm bảo đủ năng lực đáp ứng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội cải thiện môi trường đầu tư, xâm nhập thị trường lâm sản thế giới, tiếp thu công nghệ tiên tiến và đầu tư tài chính, đặc biệt trong phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho xuất khẩu, thúc đẩy nhanh quá trình quản lý rừng bền vững;

- Vùng dự án có nhiều dự án được đầu tư cho lâm nghiệp về phương pháp luận trong tiếp cận tổ chức quản lý rừng đã có tác dụng tốt cho công tác hoạch định chính sách lâm nghiệp, phương thức tổ chức, quản lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững.

2.6.2. Khó khăn 

- Điểm xuất phát của nền kinh tế nông lâm nghiệp trong vùng dự án còn thấp, kết quả chưa tương xứng với với lợi thế so sánh của vùng dự án. Cơ cấu kinh tế có bộ phận còn chuyên dịch chậm, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lao động xã hội. 

- Điều kiện địa hình, khí hậu thời tiết trong vùng dự án có những nét đặc thù riêng, là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão nhiệt đới đổ bộ từ biển Đông cùng với các trận lũ lịch sử, xâm thực của biển vào đất liền đã gây thiệt hại nghiêm trọng về đời sống kinh tế xã hội của địa phương. 

- Trình độ dân trí và đời sống người dân nông thôn sống gần rừng, ở vùng sâu, vùng xa là những hạn chế trong chuyển giao kỹ thuật và giáo dục ý thức bảo vệ phát triển rừng.

- Hoạt động sản xuất lâm nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố địa hình vùng núi cao, dốc, xói mòn rữa trôi mạnh; điều kiện khí hậu thời tiết bất lợi của khu vực vùng dự án  nhiều gió bão, lũ lụt.

- Đất trồng rừng chủ yếu là đất xấu đã qua kinh doanh nhiều chu kỳ bị thoái hoá, nghèo dinh dưỡng, phương thức trồng quảng canh dẫn đến năng suất rừng trồng thấp, chu kỳ kinh doanh cây lâm nghiệp dài ngày không hấp dẫn người dân.
- Suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh không nằm ngoài phạm vi bị tác động là những bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nói chung trong đó có kinh tế lâm nghiệp. 

	PHẦN II

   NỘI DUNG DỰ ÁN


1. Lý do thực hiện dự án
Ở nước ta, trong những năm trước đây việc khai thác bừa bãi gỗ rừng tự nhiên đã làm thay đổi lớn về cấu trúc rừng và sinh khối một số loài bị giảm đi song cảnh quan chung vẫn giữ được phần lớn sự đa dạng về loài cây, nếu được quản lý bảo vệ tốt để cho các khu rừng đó tự phục hồi, các loài cây còn lại sẽ trưởng thành theo thời gian để khôi phục cấu trúc ban đầu. Ngược lại, nếu việc khai thác vẫn tiếp diễn nhiều năm sau sẽ làm mất đi phần lớn số lượng loài cây có giá trị  làm cho rừng có giá trị kém hơn trong tương lai.


Trong khi đó việc phục hồi rừng và trồng rừng trên đất trống đồi trọc vẫn còn nhiều bất cập, trong đó nổi bật là cơ cấu cây trồng và phương thức trồng. Có chuyên gia nhận xét rằng trong chương trình trồng rừng ở nước ta, chính sách hiện hành đã vô tình khuyến khích các cây trồng nhập nội mọc nhanh và hạn chế việc trồng cây bản địa gỗ lớn. Thật vậy, trong hơn 20 năm qua ở Thừa Thiên Huế cũng như nhiều tỉnh khác, các loài cây đưa vào trồng rừng phần lớn là các loài cây nhập nội sinh trưởng nhanh như Bạch đàn, Keo. Nguyên nhân khách quan là do các loài cây nhập nội có khả năng sinh trưởng ở nhiều vùng cảnh quan bị thoái hóa, trên đất bị xói mòn và bạc màu trong khi các loài cây bản địa không thể tồn tại được ở các vùng lập địa này.

 Việc trồng lại rừng hỗn giao với các loài cây bản địa có giá trị vẫn là một hướng đi đúng đắn hơn cả và việc trồng rừng cây bản địa hỗn loài hoặc hỗn giao với các loài Keo trên đất trống hoặc dưới tán rừng không phải là một phương thức mới lạ mà chỉ là mô phỏng từ cấu trúc vĩnh cửu của rừng tự nhiên có từ hàng ngàn năm trước. 

Rừng trồng thuần loài có nhiều nhược điểm, chỉ đáp ứng cho mục đích nào đó, do cấu trúc chỉ có một tầng tán nên tán rừng thường không kín, dễ gây xói mòn đất, dễ nhiễm sâu, bệnh hại, dễ gây ra cháy rừng, gãy đổ do gió bão và làm suy thoái đất. 

Đặc biệt trồng rừng phòng hộ và trồng rừng đặc dụng, cần thiết phải tạo ra được hệ sinh thái rừng nhiệt đới nhiều tầng phong phú về loài để đạt đến cấu trúc tầng tán tối ưu, tăng tính bền vững của rừng nhằm nâng cao chức năng phòng hộ và bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó cần chọn phương thức trồng và kỹ thuật trồng rừng hỗn giao phù hợp với điều kiện cụ thể thay thế cho rừng thuần loài là việc làm cần thiết và có ý nghĩa.

Với điều kiện lập địa khu vực vùng dự án phần lớn là đất xấu nghèo dinh dưỡng, không thể trồng Bản địa ngay từ đầu, các chương trình dự án trước đây chủ yếu trồng keo thuần để cải tạo điều kiện tiểu khi hậu vùng. Qua các cơn bão 2006 và 2009 gây thiệt hại cho Ban quản lý rừng bắc Hải vân  gần 1000 rừng keo thuần đủ các cấp tuổi. Do đó việc thay thế khu rừng trồng keo thuần loại thành rừng hỗn giao nhiều tầng tán, mang tính bền vững trong tương lai là điều hết sức cần thiết thông qua dự án Nâng cấp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 

2.  Mục tiêu và thành quả của dự án

2.1. Mục tiêu tổng thể
Góp phần cải thiện môi trường sinh thái khu vực Bắc đèo Hải Vân, tạo cảnh quan bền vững cho đầm Lập An và Vịnh đẹp Lăng Cô, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu của dự án là tăng tính bền vững của rừng phòng hộ, nâng cao thu nhập của người dân thông qua các hoạt động như tỉa thưa rừng, trồng và chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường năng lực và nhận thức cho người dân trong vùng dự án

Mục tiêu của hỗ trợ là nâng cấp rừng phòng hộ. Theo kế hoạch thì mục tiêu của hỗ trợ đạt được vào cuối giai đoạn hỗ trợ khoảng 10 năm (2012-2021).

Nhóm hưởng lợi mục tiêu là các hộ gia đình trên cơ sở nhận khoán đất rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ. 

Vùng dự án tập trung tại Thị trấn lăng Cô,huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.3. Thành quả của dự án

Dự án sẽ đạt được những thành quả sau đây:

- Diện tích  khoảng 538,3 ha rừng phòng hộ trồng thuần keo được tỉa thưa điều chỉnh không gian dinh dưỡng hợp lý;

- Rừng bản địa hỗn loài từ 03 loài trở lên được thiết lập từ rừng trồng thuần Keo sau tỉa thưa;

- Nhận thức và năng lực của người dân và Ban quản lý Bắc Hải Vân  được nâng lên; 

- Cở sở hạ tầng trong vùng dự án được cải thiện góp phần thực hiện kế hoạch từng giai đoạn dự án;

- Tăng thu nhập, nâng cao mức sống các hộ dân trong vùng DA từ công tác tỉa thưa rừng, trồng rừng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng;

3. Các hoạt động của dự án

3.1. Hợp phần của dự án

 Các hoạt động khác nhau được xác lập nhằm tạo ra các thành quả của dự án. Dự án đề xuất cần có 3 hợp phần sau:

+ Hợp phần 1: Nâng cấp rừng phòng hộ

Nội dung chính của hợp phần này là nhằm nâng cấp rừng phòng hộ bền vững trong vùng dự án. Thành quả chính của hợp phần là thiết lập rừng phòng hộ hỗn loài có chất lượng tốt nhằm nâng cao tính đa dạng sinh học, tính bền vững, cải thiện môi trường sinh thái.

Do đặc điểm sinh vật học và điều kiện lập địa không cho phép, không thể trồng được cây bản địa ngay từ đầu, việc trồng bản địa theo phương thức trồng dưới tán rừng keo sau khi đã cải tạo được tiểu khí hậu vùng và điều kiện đất đai, nên hợp phần này bao gồm hai tiểu hợp phần 1.1 và 1.2.

- Hợp phần 1.1: Tỉa thưa rừng keo thuần loài

Đối tượng tác nghiệp là rừng keo thuần 6-7 năm tuổi, dự kiến tiến hành tỉa thưa khoảng 538,3 ha với cường độ chặt 50%, số cây còn sẽ được đưa vào tỉa thưa các năm tiếp theo tùy thuộc vào tình hình sinh trưởng của cây bản địa. 
- Hợp phần 1.2: Phát triển rừng trồng bản địa

Với diện tích 538.3 ha rừng Keo sau khi tỉa thưa sẽ được trồng trồng bổ sung các loài cây bản địa như Sao, Dầu, Chò chỉ, Huỷnh,…nhằm đa dạng hóa loài cây trồng, nâng cao chức năng phòng hộ của rừng. Chu kỳ đầu tư cho 01ha khoảng 10 năm bao gồm 01 năm trồng, 04 chăm sóc và 05 năm quản lý bảo vệ. 
+ Hợp phần 2: Hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ
Hợp phần này nhằm mục tiêu giúp xây dựng cơ chế hỗ trợ trồng rừng phòng hộ  thông qua các họat động cụ như: Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực  cho người dân; Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Phát triển cơ chế giao khoán rừng  từ công tác tỉa thưa rừng, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng; Phát triển cơ chế tài chính; 

- Hợp phần 2.1: Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân và Ban quản lý 

Tiểu hợp phần này nhằm mục đích tăng cường năng lực và kiến thức người dân thông đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái qua tập huấn và tham quan học hỏi.

Bên cạnh đó năng lực của quản lý, năng lực chuyên môn của các cán bộ làm công tác quản lý dự án và công tác kỹ thuật.
- Hợp phần 2.2: Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh 

Tiểu hợp phần này chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như đường lâm sinh, chòi canh lửa rừng, biểm báo và trạm quản lý bảo vệ rừng nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Hợp phần 2.3: Phát triển cơ chế giao khoán rừng 

Khối lượng thực hiện dự án nằm trong phạm vi của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, thuộc đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ, do vậy đề triển khai thực hiện cần xây dựng phát triển cơ chế giao khoán rừng cho hộ dân trong vùng dự án để thực hiện các hoạt động tỉa thưa, trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng. Cơ sở thực hiện quy chế này là các văn bản hiện hành của nhà nước như Nghị định khoán 01/CP, cơ chế hưởng lợi theo quyết định 178/CP

+ Hợp phần 3: Quản lý dự án và giám sát và đánh giá

Dự án có thể hỗ trợ trang trải chi phí hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải vân cũng như chi phí tiến hành giám sát và đánh giá. BQL chịu trách nhiệm đảm bảo quản lý tốt dự án cũng như phối kết hợp một cách hiệu quả với các bên liên quan. Với đội ngũ nhân sự kiêm nhiệm từ Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. BQL còn chịu trách nhiệm thực hiện các hợp phần đề cập ở trên cũng như hỗ trợ cung cấp đúng hạn cây con và dịch vụ kỹ thuật cho người dân tham gia vào dự án. BQL dự án xây dựng lịch trình  tác nghiệp trong giai đoạn dự án đến năm 2020.

3.2. Kế hoạch thực hiện dự án

3.2.1. Kế hoạch tỉa thưa rừng trồng keo 

Trong tổng số 7.752,3 ha đất lâm nghiệp ở Thị Trấn Lăng Cô, hiện có khoảng 2.375,0 ha rừng trồng và 867,7 ha đất trống thuộc đất lâm nghiệp. Trong số đó, có khoảng 538,3 ha rừng trồng thuần keo thuộc quy hoạch phòng hộ do BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.
Chỉ tiến hành tỉa thưa cây keo đạt đến tuổi thành thục công nghệ sau khi trồng đạt 7 tuổi. Vận xuất chủ yếu bằng trâu, bò và người mang vác đến điểm tập kết xe chở đi tiêu thụ. Cự ly vận xuất trung bình từ 3 km (nơi xa nhất cự ly vận xuất là 5km). Dự tính trữ sản lượng rừng trồng tỉa thưa lần  1  được thể hiện trong biểu sau. 

Biểu II-1  Dự đoán sản lượng tỉa thưa

	Năm thứ
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tổng

	1. Diện tích tỉa thưa (ha)
	134,6
	89,3
	116,0
	91,2
	107,2
	538.3

	2. Trữ lượng cây đứng bình quân (m3)
	5.384
	3.572
	4.640
	3.648
	4.288
	21.532


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

3.2.2. Lựa chọn hiện trường trồng rừng

Với diện tích ó khoảng 538,3 ha rừng trồng thuần keo được tỉa thưa dần theo các năm đưa vào nâng cấp chất lượng rừng băng việc trồng bổ sung các loài cây bản địa. Diện tích nâng cấp được xác định  dựa trên cơ sở các tiêu chí sau:

 (i) Thực trạng đất rừng trồng, (ii) Điều kiện tự nhiên, (iii) Điều kiện kinh tế xã hội và (vi) Khả năng tiếp cận. Diện tích đất trồng rừng được phân theo cấp năng suất đất, hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị xã được thể hiện ở biểu sau:
Biểu II-2 Hiện trường dự án và phân loại hiện trường




Đơn vị: ha

	Hiện trạng sử dụng đất theo xã
	Phân loại

	
	VI Fa -1
	VI Fa -2
	VI Fa -3
	Tổng

	Vùng trồng Bản địa phân theo dạng lập địa
	57,9
	164,4
	316,0
	538,3


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

Một số điểm cơ bản trong lựa chọn hiện trường trồng rừng:

(i) Trạng thái đất đai

(a) Đất đai nằm trong vùng lãnh thổ của Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc;

(b) Đất đai phải được sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, đang có rừng trồng keo thuần;

(c) Không có tranh chấp quyền sử dụng

(ii) Điều kiện tự nhiên

(d) Đất đai thuộc các dạng lập địa “VI Fa -1, VI Fa -2, VI Fa -3”;

(iii) Điều kiện kinh tế xã hội

(e) Các điều kiện tài chính của các hộ dân tham gia có thể chấp nhận được theo tiêu chí của Ban quản lý dự án BHV

(iv) Khả năng tiếp cận

(f) Các phương tiện vận chuyển có thể tiếp cận khu vực dự án, vì vậy, có thể vận chuyển vật tư và sản phẩm đầu ra với giá cả chấp nhận được.

3.2.3. Lựa chọn loài cây trồng

Việc xác định tập đoàn giống cây trồng bản địa phù thuộc vào điều kiện lập dịa từng vùng. Rút kinh nghiệm các chương trình dự án như 327, 661 đặc biệt mô trình trồng thí điểm bản địa dưới tán keo tại Lăng cô, dự án đề xuất trồng hỗn giao 04 loài cây bao gồm Sao đen, Dầu rái, Chò chỉ, Huỷnh trên 03 dạng lập địa chủ yếu VI Fa -1, VI Fa -2, VI Fa -3. Về tỷ lệ hỗn giao như sau:

Biểu II-3 Tóm tắt về cấp năng suất đất và lựa chọn loài cây
Đơn vị: %

	Dạng lập địa
	Tỷ lệ hỗn giao

	
	Sao đen
	Dầu rái
	Chò chỉ
	Huỷnh

	VI Fa -1
	40
	20
	20
	20

	VI Fa -2
	40
	20
	20
	20

	VI Fa -3
	50
	20
	30
	


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

Trên cơ sở tỷ lệ cơ cấu loài, diện tích từng theo cấp đất được thể hiện như sau:

Biểu II-4 Diện tích trồng các loài cây bản địa theo các dạng lập địa

Đơn vị: ha

	Loài cây
	Dạng lập địa
	Tổng diện tích

	
	VI Fa -1
	VI Fa -2
	VI Fa -3
	

	Tổng
	57,9
	164,4
	316,0
	538,30

	Sao Đen
	23,16
	65,76
	158,0
	246,92

	Dầu rái
	11,58
	32,88
	63,2
	107,66

	Chò chỉ
	11,58
	32,88
	94,8
	139,26

	Huỷnh
	11,58
	32,88
	
	44,46


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

3.2.4. Kế hoạch trồng rừng

Bản địa sẽ được trồng trên diện tích khoảng 538,3 ha tại thị trấn Lăng Cô trong 5 năm (xem Biểu II-4). Trong những năm đầu sẽ ưu tiên trồng tại các vị trí có chất lượng đất tốt gần đường và trung tâm thị trấn. Điều này sẽ giúp tạo ra các điểm trình diễn hiệu quả. 

Biểu II-5 Quy mô trồng rừng hàng năm theo loài                                                                                                                                                 

                                                                                                            Đơn vị: ha
	Năm/Loài cây
	Sao đen
	Dầu rái
	Chò chỉ
	Huỷnh
	Tổng

	Năm 2012
	57,22
	26,92
	30,30
	20,16
	134,60

	Năm 2013
	42,26
	17,86
	24,40
	4,78
	89,30

	Năm 2014
	51,90
	23,20
	28,70
	12,20
	116,20

	Năm 2015
	41,94
	18,24
	23,70
	7,32
	91,20

	Năm 2016
	53,6
	21,44
	32,16
	
	107,20

	Tổng
	246,92
	107,66
	139,26
	44,46
	538,30


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

3.2.5. Kế hoạch cung cấp cây giống

Cây giống phục vụ trồng rừng theo dự án do vườn ươm thuộc BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân cung cấp đủ các giống cây bản địa phục vụ kế hoạch trồng rừng hàng năm của dự án

Biểu II-6 Khả năng sản xuất cây giống của các vườn ươm

	Doanh nghiệp tư nhân Thảo trang
	Bản địa

	Năng lực sản xuất cây giống bản địa 
	100.000 cây/năm

	Tổng nhu cầu cây giống các loại trong kế hoạch dự án bao gồm cả dự phòng
	300.000 cây/5 năm

	Nhu cầu bình quân mỗi năm của dự án
	60.000 cây/năm


Nguồn: Kết quả phỏng vấn tại vườn ươm và tính toán của nhóm nghiên cứu

3.2.6. Kế hoạch chăm sóc và bảo vệ  rừng trồng
Rừng sau khi trồng cần được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để đạt được năng suất cao. Các hoạt động chăm sóc rừng trồng được thực hiện từ năm thứ hai đến hết năm thứ 5. Các hoạt động chính bao gồm: Phát dọn thực bì; Xới vun gốc và bón phân.

Các hoạt động bảo vệ được thực hiện ngay sau khi trồng rừng và duy trì đến năm thứ 10, nhằm ngăn chặn các nguyên nhân gây hại đến rừng trồng. Các hoạt động được áp dụng gồm: Phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại, ngăn chặn các hoạt động xâm hại khác của người, gia súc đối với rừng trồng.

Bảng II-7 Chăm sóc và bảo vệ rừng
Đơn vị: lượt/ha
	                                                     Năm  thứ 

Các hoạt động
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 - 10
	Tổng

	Chăm sóc
	Phát dọn thực bì
	134,6
	223,9
	339,9
	431,1
	538,3
	538,3
	1.023,7
	3.229,8

	
	Cuốc, dẫy cỏ
	134,6
	223,9
	339,9
	431,1
	538,3
	538,3
	1.023,7
	3.229,8

	Bảo vệ
	Chống lửa rừng
	134,6
	223,9
	339,9
	431,1
	538,3
	538,3
	1.023,7
	3.229,8

	
	Ngăn chặn sự phá hoại của con người và động vật.
	134,6
	223,9
	339,9
	431,1
	538,3
	538,3
	1.023,7
	3.229,8


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

3.2.7. Lực lượng lao động trong hộ gia đình và yêu cầu lao động
Biểu II-8 Ước tính số lao động trung bình để trồng 1 ha
Đơn vị: công lao động/ha

	Năm thực hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Yêu cầu lao động (a)
	82,1
	47,1
	47,1
	45,4
	19,2
	19,2
	1
	1
	1
	1

	Lao động của hộ gia đình (b)
	82,1
	47,1
	47,1
	45,4
	19,2
	19,2
	1
	1
	1
	1

	Cần thuê thêm (a)-(b)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Nguồn: Số liệu tính toán PST  trên cơ sở khảo sát và tài liệu của CCLN  tỉnh TT-Huế

3.2.8. Kế hoạch đào tạo
(1) Các hộ gia đình tham gia dự án

Nhiều người dân có kinh nghiệm trồng cây nhưng họ thiếu kiến thức tổng hợp về chuẩn bị hiện trường như kích thước hố, mật độ cũng như bảo vệ và chăm sóc rừng trồng và tập huấn xây dựng kế hoachgj chuẩn bị các nguồn lực

Trong 3 năm đầu tiên của giai đoạn hỗ trợ, những khóa tập huấn ngắn được tổ chức cho các hộ tham gia dự án. Khóa tập huấn được tiến hành xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham dự. Khi kết thúc tập huấn, BQL sẽ cấp chứng chỉ cho những nông dân tham gia . Nội dung đào tạo sẽ tiếp tục được xây dựng trong quá trình thực hiện dự án bởi các cán bộ khuyến lâm. Trưởng nhóm trồng rừng cũng cần được đào tạo về công tác quản lý nhóm

(2) Đào tạo Cán bộ khuyến lâm

Việc đào tạo cán bộ khuyến lâm cấp xã ở đơn vị thực hiện dự án có ý‎ nghĩa quan trọng. Họ cần được đào tạo về nhiều lĩnh vực như: lập kế hoạch thực hiện, đánh giá hiện trường, tạo thuận lợi cho các hộ gia đình  tham gia và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trồng rừng. Đối ngũ công tác khuyến lâm chính là cán bộ kỹ thuật của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc hải vân

Ban quản lý dự án sẽ bố trí cán bộ tham gia các khóa đào tạo. Các khóa đào tạo nên tổ chức theo kiểu vừa học vừa làm (đào tạo thực việc). Giảng viên cho lớp đào tạo có thể là các điều phối viên về kỹ thuật và khuyến lâm của BQLDA và/hoặc của Sở NN&PTNT, các chuyên gia trong tỉnh.

(3) Các cán bộ BQLDA

Các cán bộ BQLDA có nhiệm vụ trong thời gian đầu của giai đoạn hỗ trợ dự án sẽ được đào tạo thực việc bởi các chuyên gia trong tỉnh, huyện và ban quản lý rừng phòng hộ Bắc hải vân. Nội dung đào tạo bao gồm: quản lý dự án, tài chính và lập kế hoạch, thị trường, kế toán, các khía cạnh kỹ thuật bao gồm điều phối các hoạt động khuyến lâm, và sự phối hợp các bên liên quan


Số lớp tập huấn sẽ được tổ chức cho các hộ dân: 2 khóa/năm.

3.2.9. Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng
Bảng II-9 Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng
	Stt
	Công trình
	Năm

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Đường lâm sinh (km)
	2
	3
	
	
	

	2
	Chòi canh (cái)
	
	1
	
	
	

	3
	Biển báo (cái)
	20
	30
	20
	15
	15

	4
	Trạm QLBVR (cái)
	1
	
	
	
	


3.2.10. Kế hoạch phát triển cơ chế giao khoán
Trong 5 năm đầu thực hiện dự án Ban quản lý dự án sẽ thuê chuyên gia tư vấn trong tỉnh phát triển cơ chế khoán bao gồm lập hồ sơ nhận khoán, hợp đồng khoán, biên bản bản giao hiện trường, quyền và nghĩa vụ cũng như cơ chế hưởng lợi của các bên giao và nhận khoán. Công việc giao khoán được tiến hành từ năm đầu thực hiện trồng rừng cho đến khi kết thúc giai đoạn hỗ trợ.

3.3. Lịch trình kế hoạch tổng thể dự án
3.3.1. Kế hoạch tổng thể
Biểu II-10 Lịch trình tổng quát cho việc thực thi dự án

	Năm thực hiện
	2012
	..13
	..14
	..15
	..16
	..17
	..18
	..19
	..20
	..21
	..22
	..23
	..24
	..25

	Năm thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Giai đoạn

Thành phần
	GĐ chuẩn bị
	Giai đoạn tác nghiệp

	1.Phát triển rừng sản xuất
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	2.Hỗ trợ phát triển rừng sản xuất
	 

	 2-1. Phát triển cơ chế khoán
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	2-2. Đào tạo tập huấn
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	2-3. Hạ tầng lâm sinh
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	3. Quản lý, giám sát và đánh giá dự án
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	


3.3.2. Kế hoạch trong giai đoạn chuẩn bị
Trong suốt giai đoạn chuẩn bị, các cơ quan thực thi dự án và các hộ gia đình trồng rừng phải được xác lập. Việc bố trí đơn vị thực thi bao gồm cả thiết lập cơ chế khoán, quản lý và kết cấu các hoạt động của dự án, việc tập huấn cho các thành viên của đơn vị thực thi, chuẩn bị kế hoạch hàng năm cũng như kế hoạch kinh phí. 

Biểu sau đây sẽ chỉ rõ lịch trình thực hiện trong suốt giai đoạn chuẩn bị để thiết cơ cấu quản lý và tác nghiệp, và huy động cộng đồng.

Biểu II-11 Lịch trình thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị
	Bước
	Hoạt động
	Tháng của năm đầu tiên

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Thành lập ban quản lý và đơn vị thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Rà soát F/S, IP và các dụng cụ, hướng dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chuẩn bị kế hoạch tác nghiệp, kinh phí, và dụng cụ hướng dẫn hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết lập quan hệ đối tác có liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tập huấn cán bộ BQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3.3. Kế hoạch trong giai đoạn thực hiện
Nội dung các hoạt động trong giai đoạn tác nghiệp liên quan trực tiếp đến các hoạt động trồng rừng. Các hoạt động này bao trùm lên các nội dung cần thiết cho việc trồng rừng bao gồm: xây dựng kế hoạch tác nghiệp và kinh phí hàng năm, huy động các hộ gia đình trồng rừng, thiết kế lô trồng rừng, cung cấp các nguyên vật liệu phục vụ trồng rừng (giống, phân bón), thành lập và bảo vệ vùng rừng trồng.

Các hoạt động trồng rừng được tiến hành trong suốt giai đoạn tác nghiệp. Các hoạt động trồng rừng cho mô hình 1 ha được thể hiện trong biểu II-10 và chu kỳ này được lặp lại ở các vị trí khác trong vùng dự án trong suốt giai đoạn tác nghiệp.

Từ năm 2 đến 3 năm đầu là giai đoạn quan trọng nhất trong việc thực hiện dự án. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn từ năm thứ tư trở đi. Đến năm thứ 6 cần có một số hoạt động chuẩn bị cho việc thu hoạch, tiếp cận thị trường liên quan đến thu hoạch sản phẩm.
Biểu II-12 Các hoạt động tác nghiệp cho mô hình trồng rừng 1 ha

	Bước
	Hoạt động
	Chu kỳ trồng rừng mô hình 1 ha

	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm 10

	1
	Chuẩn bị kế hoạch tỉa thư rừng chi tiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến hành Khai thác gỗ và dọn thực bì hiện trường trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xử lý thực bì và đào hố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiếp nhận cây con và phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lấp hố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trồng dặm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chăm sóc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	QLBVR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Họp các hộ GĐ để tổ chức thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Chi phí dự án 
Tổng chi phí của dự án 22,5 tỷ đồng Việt Nam tương đương 1,1 triệu đôla Mỹ, được tính khi tất cả các công việc được triển khai đến lúc hoàn thành. Với giai đoạn hỗ trợ kéo dài từ năm 2012 – 2021 chiếm 21 tỷ nguồn kinh phí. Bao gồm các hợp phần chính sau:

-  Hợp phần 1: Nâng cấp rừng phòng hộ

+  Tỉa thưa rừng keo thuần loài: 

Nhằm nâng cao tính năng phòng hộ, tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân qua các hoạt động từ rừng như: khai thác, trồng, chăm sóc,…. Dự kiến hàng năm sẽ tiến hành tỉa thưa bình quân 100 ha trong vùng dự án với lượng cây tỉa thưa trong giai đoạn đầu là những cây mọc thành đám không đều, cây cong keo sâu bệnh, chèn ép sinh trưởng, lệch tán,….. sẽ được đưa vào khai thác. Sau 5 năm khi rừng trồng cây bản địa khép tán tiếp tục tỉa thưa giai đoạn 2. 
Nguồn doanh thu từ tỉa thưa rừng trồng ước khoảng 31 tỷ đồng, trong đó: 13,2 tỷ đồng chi trả cho công tác quản lý, nhân công và nộp ngân sách nhà nước theo quy định (nếu rừng ngân sách), phần còn lại 17,8 tỷ đồng được tái đầu tư hỗ trợ phát triển rừng bản địa. Nguồn thu này phần lớn chi phí trong giai đoạn đầu từ năm 2012-2021 và được phân ra theo năm, theo hạng mục của dự án. 

+  Phát triển rừng trồng bản địa: 

Theo kế hoạch với diện tích 538,3 ha rừng Keo thuần loài hiện có sẽ được tỉa thưa trồng bổ sung bản địa (Sao, Dầu, Huỷnh) trong thời gian 2012-2016 và được phân ra từng năm, bình quân 100 ha/năm.
 Chi phí trồng thay thế trung bình 1 ha chưa gồm các khoảng dự phòng là khoảng 28,87 triệu đồng, tính cho 1 năm trồng, 09 năm chăm sóc và thực hiện công tác quản lý bảo vệ. Tổng chi phí cơ bản của hợp phần này sẽ vào khoảng 15,5 tỷ đồng, trong đó: Nhân công lao động phổ thông trồng rừng đơn thuần khoảng 14,4 tỷ đồng (đơn giá khoảng 90.000 đồng/ngày công) chiếm 63,9% chi phí; Mua vật tư, nguyên vật liệu phục vụ đầu vào cho công tác trồng rừng vào khoảng 1,1 tỷ đồng tương đương 2,1 triệu đồng/ha, chiếm tỷ lệ 5,0%. 
- Hợp phần 2: Hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ:

 Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: Nguồn vốn chi cho hoạt động này khoảng 0,88 tỷ đồng và được hỗ trợ cho 4 hoạt động chính. Hai hoạt động chiếm phần lớn vốn là xây dựng 1 trạm quản lý bảo vệ rừng và 5 km đường lâm sinh, chiếm 0,85 tỷ đồng. Còn lại 0,03 tỷ đồng dành cho làm mới chòi canh, biển báo. 

Hỗ trợ đào tạo, xây dựng cơ chế giao khoán: Với 170 triệu đồng, chiếm 0,8% tổng vốn đầu tư. Đây là tỷ lê nhỏ nhưng rất hữu ích cho người dân, giúp nâng cao năng lực kỹ thuật trong hoạt động phát triển rừng, có ý thức tránh các hành vi gây hại rừng.

- Hợp phần 3: Quản lý dự án và giám sát và đánh giá

Chi phí cho hợp phần này dự kiến vào khoảng 0,49 tỷ đồng chiếm 2,2% tổng chi phí và được ngân sách nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án. 

- Hợp phần 4: Các khoản dự phòng
Với thời gian triển khai từ năm 2012-2025 là khá dài, để hạn chế rủi ro dự án xây dựng nguồn dự phòng cho 5 hợp phần với tổng giá trị 5,5 tỷ đồng, chiếm 24,2%. Trong đó: Dự phòng khối lượng được xác định ở mức 5% trong chi phí cơ bản; Mức lạm phát dự tính vào khoảng 5% năm được lấy làm căn cứ để tính mức dự phòng giá. 

Biểu II-13 Chi phí toàn bộ dự án trong giai đoạn 2012-2025

ĐVT: Triệu đồng

	Giai đoạn hỗ trợ 2012-2025
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	

	1. Chi phí phát triển rừng
	   15.542,3 
	68,9

	1.1. Nguyên vật liệu
	     1.133,1 
	5,0

	1.2 Lao động
	   14.409,2 
	63,9

	2. Chi phí hỗ trợ PTR
	1052.5
	4.7

	2.1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	        105,0 
	0,5

	2.2. Chi phí đào tạo
	          65,0 
	0,3

	2.3. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	        882,5 
	3,9

	3. Chi phí quản lý dự án
	        488,0 
	2,2

	3.1. Phụ cấp cán bộ QLDA
	        173,3 
	0,8

	3.2. Chi phí hoạt động
	        314,7 
	1,4

	A. Tổng chi phí cơ bản 
	   17.082,8 
	75,8

	B. Dự phòng khối lượng (B)
	        854,1 
	3,8

	C. Dự phòng giá cả (C)
	     4.606,7 
	20,4

	D. Tổng chi phí dự án (A)+(B)+(C)
	   22.543,6 
	100


Biểu II-14 Chi phí dự án theo năm trong giai đoạn 2012-2125

Đơn vị: Triệu đồng
	Năm thực hiện   
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Hợp phần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Kế hoạch hoạt động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doanh thu tỉa thưa lần 1
	2.961,2 
	1.964,6 
	2.552,0 
	2.006,4 
	2.358,4 
	 
	-  
	 
	 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	Doanh thu tỉa thưa lần 2 sau lần một 5 năm
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	1.480,6 
	982,3 
	1.276,0 
	1.003,2 
	1.179,2 
	 
	 
	 
	-  

	Doanh thu chi trả môi trường
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	 
	-  
	 
	 
	46,7 
	100,7 
	146,8 
	180,0 
	222,9 

	Tổng doanh thu tiêu thụ (A)
	2.961,2 
	1.964,6 
	2.552,0 
	2.006,4 
	2.358,4 
	1.480,6 
	982,3 
	1.276,0 
	1.003,2 
	1.225,9 
	100,7 
	146,8 
	180,0 
	222,9 

	1. Chi phí phát triển rừng
	1.355,2 
	1.597,4 
	2.308,9 
	2.454,5 
	2.739,5 
	1.901,1 
	1.324,3 
	864,0 
	482,6 
	310,3 
	80,7 
	62,9 
	39,7 
	21,4 

	1.1. Nguyên vật liệu
	193,2 
	173,2 
	241,5 
	199,6 
	223,2 
	66,5 
	35,9 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	1.2. Lao động
	1.162,0 
	1.424,1 
	2.067,4 
	2.254,8 
	2.516,2 
	1.834,7 
	1.288,3 
	864,0 
	482,6 
	310,3 
	80,7 
	62,9 
	39,7 
	21,4 

	2. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	21,0 
	21,0 
	21,0 
	21,0 
	21,0 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	3. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường 
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	            -  
	         -  
	         -  
	         -  
	         -  

	4. Chi phí đào tạo
	13,0 
	13,0 
	13,0 
	13,0 
	13,0 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	5. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có)
	550,5 
	330,8 
	0,5 
	0,4 
	0,4 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	6. Chi phí quản lý dự án
	57,0 
	47,0 
	47,0 
	47,0 
	47,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 

	6.1 Phụ cấp cán bộ QLDA
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 
	27,0 

	6.2. Chi phí tác nghiệp
	30,0 
	20,0 
	20,0 
	20,0 
	20,0 
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  
	-  

	Tổng chi phí cơ bản (B)
	1.996,7 
	2.009,1 
	2.390,4 
	2.535,8 
	2.820,8 
	1.928,1 
	1.351,3 
	891,0 
	509,6 
	337,3 
	107,7 
	89,9 
	66,7 
	48,4 

	Dự phòng khối lượng (C)
	99,8 
	100,5 
	119,5 
	126,8 
	141,0 
	96,4 
	67,6 
	44,5 
	25,5 
	16,9 
	5,4 
	4,5 
	3,3 
	2,4 

	Dự phòng giá cả (D)
	104,8 
	216,2 
	395,6 
	573,8 
	818,3 
	688,5 
	577,6 
	446,7 
	295,0 
	222,7 
	80,4 
	75,1 
	62,0 
	49,8 

	Tổng chi phí dự án bao gồm cả dự phòng
	   2.201,3 
	  2.325,8 
	  2.905,5 
	  3.236,4 
	  3.780,2 
	    2.713,1 
	   1.996,4 
	   1.382,2 
	      830,1 
	     576,8 
	   193,5 
	   169,5 
	   132,0 
	   100,7 


Biểu II-15 Nguồn vốn dự án theo hạng mục trong giai đoạn hỗ trợ

Đơn vị: triệu đồng 
	Hạng mục  

 Hợp phần 
	Nguyên liệu
	Lao động
	Dịch vụ chuyên gia
	Lương
	Chi phí hoạt động
	Chi phí cơ bản
	Tổng
	Dự phòng
	Tổng cộng

	1. Tỉa thưa rừng keo thuần loài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2. Chi phí phát triển rừng bản địa
	1.133,1 
	14.409,2 
	- 
	- 
	- 
	 ​
	15.542,3 
	5.086,5 
	20.628,8 

	 3. Chi phí quản lý , giám sát và đánh giá dự án 
	- 
	- 
	- 
	173,3 
	314,7 
	 -
	488,0 
	228,3 
	716,3 

	 4. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán 
	- 
	- 
	           105,0 
	- 
	​- 
	 -
	           105,0 
	             22,9 
	           127,9 

	 5. Chi phí hỗ trợ phát triển thị trường 
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 

	 6. Chi phí đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	             65,0 
	             65,0 
	             14,2 
	             79,2 

	 7. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	           882,5 
	           882,5 
	           108,9 
	           991,4 

	​
Tổng
	           1.133,1 
	14.409,2 
	   105,0 
	           173,3 
	           314,7 
	           947,5 
	      17.082,8 
	        5.460,8 
	      22.543,6 


5. Kế hoạch tài chính
5.1. Các nguồn tài chính của dự án

Nguồn tài chính cần thiết để triển khai hoạt động trồng và phát triển rừng sẽ được tiếp cận từ nguồn tỉa thưa rừng trồng, với phần vốn đóng góp chiếm 69% trong tổng chi phí thực hiện. Đây là phần vốn có vai trò rất lớn đến sự thành công của dự án và nguồn này được sử dụng để mua vật tư, cây con, chi phí nhân công. 

Trong khi đó để chi trả việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thuê tư vấn xây dựng cơ chế giao khoán, đào tạo các dịch vụ hỗ trợ người dân tham gia, quản lý và giám sát dự án  sẽ lấy từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường và từ sự hỗ trợ ngân sách nhà nước với tổng vốn 1.540,5 triệu đồng chiếm 6.9% tổng vốn dự án.

Biểu II-16 Các nguồn tài chính dự án
Đơn vị: triệu đồng 
	Giai đoạn hỗ trợ 2012-2025
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Chính phủ
	Tỉa thưa rừng trồng
	Thu từ DVMT

	
	
	
	
	
	

	1. Chi phí phát triển rừng
	   15.542,3 
	68,9
	            -  
	   15.542,3 
	-

	1.1. Nguyên vật liệu
	     1.133,1 
	5,0
	           -  
	     1.133,1 
	           -  

	1.2 Lao động
	   14.409,2 
	63,9
	            -  
	   14.409,2 
	           -  

	2. Chi phí hỗ trợ PTR
	1052.5
	4.7
	1052.5
	
	

	2.1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	        105,0 
	0,5
	    105,0 
	              -  
	         -  

	2.2. Chi phí đào tạo
	          65,0 
	0,3
	      65,0 
	
	

	2.3. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	        882,5 
	3,9
	    882,5 
	
	

	3. Chi phí quản lý dự án
	        488,0 
	2,2
	    283,3 
	              -  
	   204,7 

	3.1. Phụ cấp cán bộ QLDA
	        173,3 
	0,8
	    173,3 
	              -  
	           -  

	3.2. Chi phí hoạt động
	        314,7 
	1,4
	    110,0 
	              -  
	   204,7 

	A. Tổng chi phí cơ bản 
	   17.082,8 
	75,8
	 1.335,8 
	   15.542,3 
	  204,7 

	B. Dự phòng khối lượng (B)
	        854,1 
	3,8
	      66,8 
	        777,1 
	     10,2 

	C. Dự phòng giá cả (C)
	     4.606,7 
	20,4
	 2.726,5 
	     1.444,4 
	   435,7 

	D. Tổng chi phí dự án (A)+(B)+(C)
	   22.543,6 
	100
	 4.129,0 
	   17.763,9 
	   650,7 


5.2. Dòng vốn của dự án

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đứng ra tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ từ dự án, xây dựng và ký hợp đồng khoán trực tiếp theo từng hạng mục hay giai đoạn đối với các hộ gia đình để thực hiện công tác phát triển rừng, đồng thời thực hiện quan hệ hợp đồng với các bên cung cấp dich vụ đào tạo, hỗ trợ xây dựng cơ chế khoán, thi công hạng mục cơ sở hạ tầng đáp ứng đủ điều kiện về thực hiện công trình lâm sinh.

Chính quyền UBND xã, đại diện các thôn hỗ trợ trong việc xác minh các thành viên thuộc vùng dự án đã qua tập huấn và có đủ điều kiện tham gia các hoạt động khai thác, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng.

Chính quyền Tỉnh phê duyệt kế hoạch ngân sách hỗ trợ cho phát triển rừng trồng và các hợp phần quản lý dự án tới đơn vị thực hiện thông qua cơ quan quản lý tài chính.

6. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

6.1. Quan điểm chung

Công tác thực hiện dự án sẽ cơ bản sử dụng cán bộ và trang thiết bị hiện tại của các cơ quan. Tư vấn viên, người hỗ trợ và người lao động sẽ được tuyển dụng khi có nhu cầu.

BQL sẽ được thiết lập như một cơ quan thực hiện dự án bo gồm các thành viên chủ yếu của BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Ban sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và nhận hỗ trợ kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp tỉnh. Tuy nhiên, Ban sẽ chịu trách nhiệm quản lý các mặt của dự án để đạt được mục tiêu của dự án. Chi cục Lâm nghiệp (CCLN) Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng chính sách cụ thể về tỉa thưa rừng, chọn loài phù hợp, thẩm định hiện trường, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng cơ chế khoán.

Vốn hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án do ban quản lý chi trả thông qua khối lượng thực hiện hàng năm. Các công việc giấy tờ để hình thành hợp đồng công việc do Ban quản lý dự án thực hiện với từng hộ dân tham gia. 

6.2. Ban quản lý dự án

Giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân sẽ giữ vai trò Giám đốc ban quản lý. BQL sẽ nhận được các chính sách hướng dẫn và kiểm soát từ Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện, chủ yếu là các khía cạnh phi kỹ thuật và từ CCLN chủ yếu là các khía cạnh về kỹ thuật. Họ có trách nhiệm thực hiện dự án và đạt được mục tiêu dự án vào cuối giai đoạn hỗ trợ. Trưởng bộ phận Kế hoạch kỹ thuật của BQL rừng phòng hộ sẽ hoạt động với tư cách Phó giám đốc BQL Dự án.  BQL có một cán bộ kế toán và một số cán bộ khác từ các phòng ban liên quan của Ban quản lý rừng phòng hộ.  
BQL chuẩn bị kế hoạch hàng năm và dự toán kinh phí cho các hoạt động và đệ trình lên Sở Nông nghiệp và PTNT. BQL phối hợp cung cấp các dịch vụ cho các hộ tham gia. Nhiệm vụ và cơ cấu cụ thể của BQL sẽ được đề cập trong Bản kế hoạch thực hiện của dự án (IP).
                    Hình II-17 Sơ đồ cơ cấu tổ chức thực hiện Dự án 
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6.3. Vai trò của tổ chức nhà nước và các bên liên quan

Ngân sách hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ(Hợp phần 2) và quản lý dự án, M&E (Hợp phần 3) sẽ được cung cấp bởi ngân sách của tỉnh dựa theo kế hoạch và ngân sách hàng năm. Các kế hoạch hàng năm được BQL DA lập, sau đó được gửi lên tỉnh, tại tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT  thông báo theo kế hoạch vốn từ đầu năm. Sau khi được các ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ngân sách sẽ được phân bổ cho BQL DA thông qua Kho bạc Tỉnh. 

Vai trò dự kiến của các đơn vị như sau: 
 6.3.1. Ủy Ban nhân dân tỉnh 
- Phê chuẩn dự án và ban quản lý dự án

- Cung cấp hướng dẫn về chính sách và định hướng cho BQL thông qua CCLN.

- Bao quát việc thực thi dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT/CCLN. 
      
-  Rà soát và phê duyệt kế hoạch tác nghiệp và kinh phí hàng năm, và phân bổ ngân sách hàng năm trong giai đoạn hỗ trợ;

- Đảm bảo phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là đối với các cơ quan nằm ngoài khả năng điều phối của Ban quản lý dự án.

6.3.2. Sở NNPTNT/CCLN
- Đưa ra những hướng dẫn bao quát về mặt chính sách cũng như định hướng chủ yếu về kỹ thuật hiện trường .

-  Bao quát việc thực thi dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc với sự hợp tác của UBND huyện Phú Lộc.

- Rà soát và phê duyệt kế hoạch tác nghiệp hàng năm của dự án;

- Đảm bảo phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án đặc biệt là đối với các cơ quan nằm ngoài khả năng điều phối của Ban quản lý dự án và văn phòng huyện.

- Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho BQL DA, gồm cả các cán bộ nếu cần thiết; và

6.3.3. Ủy Ban Nhân dân huyện Phú Lộc 
- Cung cấp các hướng dẫn và định hướng tới BQL DA về khía cạnh phi kỹ thuật với sự hợp tác của CCLN; 

- Bao quát việc thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc cùng với sự phối hợp của CCLN; và chính quyền cấp xã

6.3.4. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú lộc

- Cung cấp tất cả những hỗ trợ cần thiết cho BQL DA về các mặt kỹ thuật và nhân sự.

6.3.5. Ủy Ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô
- Cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ người dân tham gia dự án

- Xác nhận các hồ sơ khoán và các hồ sơ liên quan đến việc triển khai trên địa bàn

6.3.6.  Nhóm người dân tham gia dự án

- Ký hợp đồng khoán, tham gia nghiệm thu và được thanh toán tiến lao động

- Tham gia tập huấn nâng cao nhân thức và kỹ thuật.

- Xác định cơ chế hưởng lợi rõ ràng khi tham gia dự án

7. Giám sát và đánh giá dự án

7.1. Các chỉ số tác động phát triển
Để giám sát và đánh giá sự đạt được mục tiêu tổng quát, mục tiêu trực tiếp thì sử dụng những chỉ số phát triển sau:
- Có khoảng 538 ha rừng hỗn loài cây bản địa được tạo ra vào năm 2020.
- Tỷ lệ đói nghèo giảm: Liên quan đến chỉ số này, đánh giá việc đóng góp của dự án tới thu nhập  200 hộ gia đình tham gia dự án .
- Các chỉ số phát triển chủ yếu này cùng với các phương pháp M&E  chi tiết được trình bày trong “Chỉ số’’  và  “Phương pháp thẩm tra’’ của “Ma trận thiết kế dự án ’’
7.2. Các chỉ số về tiến độ
Các chỉ số tiến độ sau được sử dụng để đánh gía tiến độ của dự án:
- Tổng số 538 ha rừng phòng hộ được nâng cấp cho tới năm 2020, bình quân mỗi năm hơn 100 ha. Song song với chỉ số này, các chỉ số khác như: số hộ gia đình tham gia dự án, các hoạt động tỉa thưa, trồng rừng, các chỉ số về tài chính như số tiền đã giải ngân, cũng có thể được sử dụng.

- Các nhóm hộ nông dân và cơ chế giao khoán rừng được thành lập cho tới năm 2016, khoảng 200 hộ dân trong vùng DA có thu nhập ổn định từ công tác tỉa thưa rừng, trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng

- Kế hoạch khai thác tai thưa bắt đầu từ năm 2012 và kéo dài đến 2021 thông qua hai đợt tỉa thưa cách nhau 5 năm, bình quân mỗi năm thực hiện 100h a, cần có kế hoạch khai thác và bán sản phẩm cho các nhà máy ổn định đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận.

- Khoảng 10 lớp tập huấn được tổ chức cho các hộ gia đình tham gia

- Đến năm 2015 xây dựng 5 km đường lâm sinh, 01 chòi canh, 100 biển báo, 1 trạm QLBVR.

7.3. Triển khai giám sát  và đánh giá dự án

BQL DA có trách nhiệm giám sát tiến độ dự án và đưa ra các sửa đổi và thay đổi cần thiết cho kế hoạch và các hoạt động thực hiện. Các đơn vị thực hiện dự án sẽ cập nhật diện tích trồng rừng và tình trạng của diện tích rừng trồng của các hộ gia đình tham gia thông qua nhóm nông dân mỗi quý một lần. Số liệu gốc sẽ được tập hợp tại BQL để so sánh với kế hoạch. Các cán bộ của cơ quan thực hiện thường xuyên kiểm tra hiện trường trồng rừng để thẩm định các thông tin đã báo cáo. Số liệu liên quan đến tài chính được cung cấp từ các cơ quan tài chính thông qua báo cáo tài chính và quyết toán hàng năm .

Các mẫu biểu đầy đủ để ghi chép các hoạt động của dự án sẽ được xây dựng trong IP. Hàng năm, BQL dự án cần chuẩn bị báo cáo tiến độ và trình lên UBND huyện, Tỉnh và thông qua CCLN và Sở NNPTNT. Kinh phí cho hoạt động giám sát sẽ được đảm bảo như là một phần các chi phí hoạt động của cơ quan thực hiện.

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ sẽ do Chính quyền tỉnh, cụ thể là Sở NN&PTNT thực hiện. Việc thẩm định hiện trường được đề cập trong phần đánh giá. 

	PHẦN III
 BIỆN MINH DỰ ÁN


 1. Phân tích tài chính - kinh tế

1.1. Phân tích tài chính

1.1.1. Mô hình rừng phòng hộ
Với chu kỳ dự án thiết lập trong giai đoạn từ năm 2012 - 2025, đây được xem là khoảng thời gian dài. Chính vì lẽ đó phân tích tài chính xác định các khâu trong hoạt động đầu vào và đầu ra khi dự án đi vào triển khai thực tế có đem lại hiệu quả trên tất cả các mặt: kinh tế, xã hội, môi trường là rất quan trọng. Hiện việc phân tích tài chính được tiến hành trên mô hình một héc ta rừng phòng hộ và dựa vào cơ sở giá cố định theo năm 2011, mức lạm phát được lấy bình quân của 10 năm trở về trước ứng với 5%/ năm; áp dụng dự phòng khối lượng dự kiến 5% chi phí cơ bản; tỷ lệ chiết khấu giả định ở mức 11%; các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản tại thời điểm năm 2012, 2017 là như nhau. Giá trị tăng thêm từ trường hợp có dự án mới được triển khai đồng thời sẽ không được tính đến và chỉ có trường hợp có và không dự án mới được đề cập trong phân tích.

1.1.2. Chi phí dự kiến
Dự kiến kinh phí để trồng cây bản địa bao gồm chi phí trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và các khoản dự phòng trong thời gian mười năm dự tính là khoảng 34,8 triệu đồng/ha năm 2012 và 46,1 triệu đồng/ha năm 2017. Sự khác nhau này bắt nguồn từ yếu tố lạm phát làm ảnh hưởng giá đầu vào qua các năm. Nguồn tài chính trồng rừng được lấy từ việc khai thác tỉa thưa rừng keo lai hiện có và tái đầu tư cho hoạt động: Trồng bổ sung cây bản địa 2 năm tuổi có giá 2.200 đồng/cây con, với số lượng 500 cây/ha ứng với trồng mới và trồng dặm trong năm đầu; phân bón trong ba năm cần khoảng 150 kg/ha, mức giá trung bình là 6,7 triệu đồng/tấn, dự tính chi phí phân bón vào khoảng 1 triệu đồng/ha; giá nhân công đối với lao động phổ thông là 90.000 đồng/ngày, tổng công cho các công đoạn phát triển rừng vào khoảng 22,8 triệu đồng/ha; chi phí thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra nghiệm thu dự tính 3,2 triệu đồng/ha trong thời gian sáu năm.

1.1.3. Thành quả mong đợi, giá bán và các khoản thu
Do đặc thù dự án trồng rừng phòng hộ, với loài cây trồng bản địa có chu kỳ sinh trưởng phát triển rất dài, sản phẩm lấy ra tính trong giai đoạn dự án từ năm 2012 - 2025 là chưa được tính hết. Việc đánh giá hiệu quả được tiến hành trên cơ sở giá cây phụ thuộc vào chất lượng và mục đích sử dụng của gỗ, được phán ánh từ tỉa thưa 1 héc ta rừng Keo lai trong sẽ cho sản lượng vào khoảng 60 m3/ha với giá cây đứng 550.000 đồng/m3. Ngoài ra nếu tỉa thưa trồng lại rừng sớm chủ rừng sẽ thu thêm khoảng 400.000 đồng/ha/năm từ phí dịch vụ môi trường khi rừng đã kép tán được tính cho năm 2021 trở đi.

1.1.4. Kết quả tài chính của mô hình rừng phòng hộ (Theo quan điểm tổng đầu tư)
Biểu III-1 Kết quả phân tích tài chính theo quan điểm tổng đầu tư
(Mô hình 1 ha)
	Hạng mục
	ĐVT
	Chi phí

	Các khoản thu
	triệu đồng
	35.000

	Doanh thu tỉa thưa
	triệu đồng
	33.000

	Dịch vụ môi trường rừng
	triệu đồng
	2.000

	Các khoản chi
	triệu đồng
	32.430

	Trồng rừng
	triệu đồng
	28.873

	Chi phí hỗ trợ
	triệu đồng
	3.557

	Chênh lệch
	triệu đồng
	+ 2.57


Từ biểu phân tích tài chính chi tiết trình bày, nhận thấy các khoản chi phí được bù đắp với khoản thu từ tia thưa rừng, điều này khẳng định tính hiệu quả về mặt tài chính khi nâng cấp thay thế 01 ha keo thuẩn loại bằng rừng bản địa đa loài.

1.1.5.  Phân tích tài chính trên 1 ha theo quan điểm chủ dự án
Để thấy rõ hơn ta cần xem biểu phân tích khả năng sinh lời trên 1 ha theo quan điểm chủ dự án.

Biểu III-2  Kết quả phân tích tài chính khả năng sinh lời trên 1 ha 

Đơn vị tính: triêụ đông

	Chí số
	Giá trị

	PVB (Giá trị hiện tại của dòng tiền thu ròng)
	          (383) 

	PVC (Giá trị hiện tại của dòng tiền ra ròng)
	          (4.032)

	Giá trị lợi nhuận ròng (NPV) (ở 11% tỷ lệ chiết khấu)
	3.648

	Tỷ lệ lợi ích chi phí (B/C)          
	0,1


Các thông số ở biểu trên minh chứng cho lợi ích dự án đem lại với giá trị lợi nhuận ròng NPV >0, ứng mức tỷ lệ chiết khấu 11%; chỉ tiêu giữa tỷ lệ doanh thu và chi phí trong cả đời dự án (B/C)>0 do 2 chỉ số (PVC)<0 và (PVB)<0, điều này được lý giải trong quá trình phân tích giữa trường hợp có dự án và không có dự án có độ chênh quá lớn. Qua đây cũng phản ánh là nếu sớm đưa vào tỉa thưa sẽ mang lại hiệu quả. 

Kết luận phân tích cho rằng, nếu sớm tỉa thưa rừng Keo lai hiện có và trồng bổ sung bản địa sẽ làm tăng giá trị lợi dụng trên một đơn vị diện tích đất rừng và hoàn toàn khả thi như đã được xác nhận từ phân tích trên. Tuy thế, những vấn đề về khả năng chống chịu sâu bệnh hại trong vùng, đặc biệt là xói mòn đất, điều tiết nước, giảm thiểu gẫy đỗ do mưa bão và chăn thả động vật, chưa được lượng hóa trong phân tích.

1.2.  Phân tích kinh tế

Trên cơ sở phân tích tài chính, việc phân tích kinh tế cho thấy tính khả thi của dự án trên quan điểm phạm vi toàn xã hội. Chi phí trong phân tich kinh tế được loại trừ các khoản thuế, trợ cấp, chi phí cơ hội đã bỏ ra cho dự án. Do đó cần có sự điều chính giá nguyên vật liệu, giá xuất khẩu nguyên liệu gỗ keo trong quá trình tỉa thưa. Trên nguyên tắc đó kết quả phân tích kinh tế trên một đơn vị diện tích được thể hiện ở biểu sau:

Biểu III-3  Kết quả phân tích kinh tế trên 1 ha    

Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ số
	Giá trị

	PVB (Giá trị hiện tại của dòng tiền thu ròng)
	3.448,6 

	PVC (Giá trị hiện tại của dòng tiền ra ròng)
	          (4.890,5)

	Giá trị lợi nhuận ròng (NPV) (ở 11% tỷ lệ chiết khấu)
	8.339,1

	Tỷ lệ lợi ích chi phí (B/C)          
	0,71


So với các chỉ tiêu trong biểu  III-2  Kết quả phân tích tài chính khả năng sinh lời trên 1 ha , các chỉ tiêu khác nhau nhiều đặc biệt chỉ số NPV tăng lên đáng kể. Tuy nhiên chỉ số B/C mang giá trị âm điều này được lý giải do chỉ số (PVC) mang giá trị âm và (PVB) mang giá trị dương.
Bên cạnh những giá trị lượng hóa được, dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ thuật cho người dân trong vùng dự án, tạo công ăn việc làm vào thời kỳ nông nhàn.

Điều quan trọng hơn nữa là nâng cao tính bền vững của khu rừng phòng hộ ven biển, tăng cường đa dạng sinh học,  cải tạo môi trường sinh thái đặc biệt quan trọng khu vực Đèo Hải Vân và  vịnh đẹp Lăng Cô nổi tiêng trong khu vực và trên thế giới, đồng thời khắc phục hiện tượng gãy đổ thường xuyên hàng năm do gió bão làm phá vở làm ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân trong vùng.

Giá trị kính tế khi rừng bản địa đến tuổi thành thục sinh học (khoảng trên 60 năm) là một khoản thu không nhỏ và có thể nói gấp hàng chục lần so với rừng keo hiện có mà trong giai đoạn dự án không thể tính đến được.

2. Đánh giá tác động môi trường
2.1. Những hoạt động chính của dự án có ảnh hưởng đến môi trường
Các dự án trồng rừng nói chung và dự án nâng cấp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân nói riêng thường ít gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hơn so với các dự án xây dựng khác, tuy nhiên để có thể giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của những hoạt động đó đến môi trường, nhằm tạo cho khu rừng phát triển bền vững, phục vụ du lịch sinh thái tại địa phương.

Căn cứ vào các báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn huyện Phú Lộc và  báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học với chuyên đề Theo dõi tình hình sinh trưởng cây trồng bản địa dưới tán rừng keo ở khu vực Bắc Hải Vân, do hạt Kiểm lâm Phú Lộc chủ trì thực hiện đã nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường trồng cây bản địa năm 2005, chúng ta cần xem xét một số yếu tố tác động đến môi trường như sau:

- Loài cây trồng: Đây là hoạt động cần thiết khi trồng rừng. Tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng phụ thuộc nhiều vào việc chọn loài cây trồng. Nếu cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt sẽ có tác dụng rất lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn rửa trôi. Tuy nhiên, nếu chọn loài cây trồng không phù hợp với đất đai, khí hậu…thì cũng có thể gây rủi ro đến môi trường, gây ô nhiễm môi trường…

- Xử lý thực bì: Thường sử dụng biện pháp đốt rừng để dọn sạch thực bì sẽ gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước…

- Cuốc hố trồng cây: Việc cuốc hố trồng cây không hợp lý sẽ làm tăng dòng chảy, xói mòn đất…

- Bón phân: Đây là hoạt động làm tăng khả năng dinh dưỡng cho đất nhưng hoạt động bón phân không đúng kỹ thuật có thể làm tác hại đến môi trường nước…

- Trồng rừng: Rừng trồng có tác dụng rất lớn đến việc cải thiện môi trường sinh thái, điều hòa không khí, chống xói mòn, rửa trôi…Tuy nhiên, trồng rừng không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn lao động cũng sẽ dễ gây rủi ro về môi trường sống.

- Diệt trừ cỏ hại: Nhằm hạn chế khả năng cạnh tranh chất dinh dưỡng đối với cây trồng chính. Tuy nhiên, hoạt động này có thể đưa chất thải vào môi trường nếu không được xử lý tốt.

- Phòng trừ sâu bệnh: Nhằm hạn chế dịch bệnh ở cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt như nó cũng có ảnh hưởng đến môi trường thông qua sự lan truyền của thuốc trừ sâu vào không khí, nước…

- Chăm sóc rừng trồng: Có thể gây ra xói mòn đất nếu không có biện pháp chăm sóc thích hợp.

- Phòng chống lửa rừng: Nhằm hạn chế cháy rừng thông qua việc xây dựng chòi canh, đường ranh cản lửa, tuần tra…

- Tỉa thưa rừng trồng: Việc tỉa thưa rừng trồng có ảnh hưởng nhiều mặt đến môi trường sinh thái như: xói mòn đất, tăng dòng chảy mặt đất, hao hụt dinh dưỡng khoáng. Tuy nhiên nếu tỉa thưa mà chừa lại không gian dinh dưỡng hợp lý thì sẽ có tác dụng tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đặc biệt, hoạt động tỉa thưa có thể mang lại lợi ích về kinh tế thông qua việc bán sản phẩm lâm sản.

- Xây dựng đường vận chuyển: Có nhiều tác dụng trong việc tuần tra, kiểm soát và vận chuyển lâm sản nhưng xây dựng đường lâm sinh sẽ thu hẹp diện tích rừng trồng, có thể gây xói mòn đất, xói lỡ cục bộ.

- Vận chuyển lâm sản: Khói, hóa chất từ các phương tiện vận chuyển lan truyền vào không khí, nước, xay sát đến các cây trồng xung quanh là những tác hại chính đến môi trường khi vận chuyển lâm sản.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể tóm lược các hoạt động dự án trồng rừng tác động tương ứng với các yếu tố môi trường như sau:

Biểu III-4  Tác động của các dự án nâng cấp rừng phòng hộ đến môi trường
	            Quá trình gây suy thoái
Hoạt động trồng rừng
	Khai thác quá mức
	Đưa chất thải vào môi trường
	Gây rủi ro môi trường
	Cải thiện môi trường

	Loài cây trồng
	
	x
	x
	x

	Xử lý thực bì
	
	x
	x
	

	Làm đất ( cuốc hố, xới xáo)
	x
	
	x
	

	Bón phân
	
	x
	
	

	Diệt trừ cỏ hại
	
	x
	x
	

	Phòng trừ sâu bệnh
	
	x
	x
	x

	Phòng chống lửa rừng
	
	
	
	x

	Tỉa thưa rừng trồng
	x
	
	x
	

	Xây dựng đường vận chuyển
	
	
	x
	

	Vận chuyển lâm sản
	
	
	x
	

	Số hoạt động có ảnh hưởng
	2
	5
	9
	3


2.2. Xác định các loại hình và mức độ tác động

Biểu III-5  Các quá trình suy thoái có thể gây ra bởi dự án trồng rừng
	           Quá trình gây
           suy thoái                                 

Hoạt động 
trồng rừng
	Xói mòn đất
	Hao hụt dinh dưỡng khoáng
	Tăng dòng chảy mặt đất
	Gây độc hại đất
	Gây độc hại nước
	Gây độc hại không khí
	Giảm đa dạng sinh học
	Số quá trình suy thoái có thể xảy ra

	Loài cây trồng
	
	
	
	
	
	
	x
	1

	Xử lý thực bì
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	4

	Làm đất ( cuốc hố, xới xáo)
	x
	
	x
	
	
	
	
	2

	Bón phân
	
	
	
	x
	x
	x
	
	3

	Diệt trừ cỏ hại
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	5

	Phòng trừ sâu bệnh
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	4

	Phòng chống lửa rừng
	x
	
	
	
	
	x
	x
	3

	Tỉa thưa rừng trồng
	x
	x
	x
	
	
	
	
	3

	Làm đường vận xuất, vận chuyển
	x
	
	
	
	
	x
	x
	3

	Vận chuyển lâm sản
	x
	
	x
	
	
	
	
	2

	Số hoạt động có ảnh hưởng
	5
	1
	5
	3
	4
	6
	6
	30


Căn cứ bảng trên, chúng ta có thể sắp xếp các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường theo thứ tự tăng dần như sau:

- Các hoạt động có 01 quá trình suy thoái đến môi trường: Chọn loài cây trồng.

- Các hoạt động có 02 quá trình suy thoái đến môi trường: làm đất, vận chuyển lâm sản.

- Các hoạt động có 03 quá trình suy thoái đến môi trường: tỉa thưa rừng trồng, bón phân, phòng chống lửa rừng, xây dựng đường vận chuyển.

- Các hoạt động có 04 quá trình suy thoái đến môi trường: Xử lý thực bì, phòng trừ sâu hại.

- Các hoạt động có 05 quá trình suy thoái đến môi trường: Diệt trừ cỏ hại.

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng hoạt động diệt trừ cỏ hại có ảnh hưởng đến môi trường nhiều nhất nếu chúng ta không kiểm soát tốt hoạt động này. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm để có hướng hạn chế giảm thiểu tác hại đến môi trường. 

Ngoài ra, các hoạt động xử lý thực bì, phòng trừ sâu hại cũng có thể gây tác hại lớn đến môi trường thông qua các hiện tượng như: tăng dòng chảy, gây ô nhiễm không khí, nước, giảm đa dạng sinh học tại địa bàn dự án.

2.3. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu

2.3.1. Các giải pháp công nghệ môi trường
- Tỉa thưa rừng trồng: Tỉa thưa rừng trồng sẽ không được gây hậu quả suy thoái đất lâu dài hoặc ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và thủy văn lưu vực sông suối. Tất cả các hoạt động khai thác gỗ phải có thiết kế cụ thể và được giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật. Thảm thực vật mặt đất sẽ được duy trì càng nhiều càng tốt trong quá trình tỉa thưa gỗ và sẽ được trồng bổ sung vào trong năm .

- Xử lý thực bì: Việc xử lý thực bì phải phải tuân theo những nội dung sau:


+ Không được đốt dọn thực bì để chuẩn bị và phát dọn thực địa, thực bì sẽ phải được phát dọn bằng tay hoặc bằng máy.


+ Tránh phát dọn thực vật toàn diện trên các khu vực đất dốc. Phải phát dọn theo băng hoặc theo điểm. 


+ Thân cành thải loại sau khi phát dọn thực bì sẽ được giữ lại trên thực địa để làm nguồn chất dinh dưỡng và che phủ đất, giúp làm giảm xói mòn đất.

- Chọn đất trồng: Các diện tích cho rừng trồng cần được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo chất lượng rừng trồng và tránh các tác động không mong muốn cho các cộng đồng địa phương và môi trường tự nhiên. Các diện tích rừng trồng phải thống nhất với khu vực sử dụng đất của xã và kế hoạch phát triển của huyện. 

- Làm đất: Cần tuân theo các nguyên tắc sau

+ Không được cuốc hố trồng cây trong thời gian có mưa lớn.


+ Lấp hố ngay lập tức, càng sớm càng tốt để giữ cho đất được nới lỏng bên trong và giảm thiểu xói mòn đất.


+ Đối với những địa hình đất dốc, cuốc hố sẽ được thực hiện theo đường đồng mức/theo băng và theo hình xương cá.


-  Bón phân: Cần tuân theo các nguyên tắc sau

+ Bón phân vào hố, không được bón rải phân xung quanh hố. 


+ Dùng vật chứa, đựng phân, không được dùng tay trần khi bón phân.


+ Ghi chép lại loại phân bón, liều lượng và ngày sử dụng phân bón.

- Xây dựng đường vận chuyển

Đường lâm sinh trong phạm vi rừng trồng sẽ bị hạn chế ở mức độ cần thiết đủ để vận chuyển nguyên vật liệu trồng rừng tới thực địa và để vận chuyển các sản phẩm từ bãi tập kết chính trong khu vực rừng trồng đến các bãi tập kết phụ bên cạnh đường giao thông. Các đường lâm sinh như vậy cần phải đủ rộng cho xe máy và máy kéo nhỏ lưu thông. Các kế hoạch thiết lập khu vực trồng rừng sẽ phải chỉ rõ khu vực đó sẽ được đi vào như thế nào, bao gồm nêu rõ chi tiết về địa điểm, thiết kế, xây dựng và duy tu đường mòn. 

2.3.2. Các giải pháp thay đổi công nghệ trồng rừng
- Chọn loài cây trồng: Cần ưu tiên trồng các loài bản địa như Sao đen (Hopea odorata), Dầu rái (Dipterocarpus alatus), Cây Huỳnh (Tarrietia javanica), Chò chỉ là những loài mặc dù chậm phát triển nhưng có thể có giá trị bảo tồn cao hơn và lợi nhuận cao hơn khi thu hoạch. Vùng dự án có đủ kinh nghiệm trồng các loài cây bản địa. 

- Diệt trừ cỏ hại và phòng trừ sâu hại
`
Quản lý dịch hại tổng hợp cần tuân theo các nguyên tắc sau đây:

+ Phương pháp quản lý sâu bệnh hại thân thiện với môi trường, không sử dụng chất hóa học và cố gắng tránh sử dụng thuốc trừ sâu. 

+ Các biện pháp được dùng để ngăn chặn và giảm thiểu sự phát tán của sâu bệnh hại, cháy rừng và việc đưa các loài cây ngoại lai vào dự án. Quản lý dịch hại bằng phương pháp tổng hợp (IPM) sẽ là một phần thiết yếu của kế hoạch quản lý trồng rừng, chủ yếu dựa trên các nội dung phòng chống, phát hiện sớm, các phương pháp kiểm soát  sinh học, không dựa trên việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

- Phòng chống lửa rừng

+ Tại mỗi khu vực trồng rừng, cần làm giảm các tác nhân gây cháy cho  rừng trồng bằng cách kiểm soát cỏ dại kịp thời và hiệu quả. Cắt những thân cành thải loại, mảnh vụn khi làm cỏ, cắt tỉa và tỉa thưa thành các mảnh nhỏ, chất thành đống giữa các hàng cây. Nén đống cành lá này xuống bằng cách ấn xuống hoặc dẫm chân lên. 


+ Nếu trồng rừng liền kề với đồng cỏ hoặc các khu vực dễ cháy khác, thì vào đầu mùa khô cần lập đường băng cản lửa rộng ít nhất 10 mét dọc theo ranh giới.

3. Đánh giá tác động xã hội

3.1. Tác động đối với người dân trong vùng dự án

Trong qúa trình khảo sát kinh tế xã hội vùng dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho thấy nhân tố chính quyết định tới thu nhập của các hộ gia đình không phải là nhân tố dân tộc, mà là vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là  kinh doanh dịch vụ du lich, thương mại, nghề tiểu thủ công, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá, một bộ phận dân cư có thu nhập từ trồng rừng

Nguồn lao động trên địa bàn không nhiều chỉ rảnh rỗi vào lúc nông nhàn trái vụ đánh bắt thủy sản, một bộ phận chủ yếu kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong vùng dự án lao động liên quan đến hoạt động lâm nghiệp không nhiều, có khoảng 200 hộ tham gia, phần lớn lao động lâm nghiệp thuê mướn từ các địa phương khác.

Các hộ  gia đình này tham gia dưới hình thức giao khoán và hưởng lợi lâu dài từ rừng thông qua các hoạt động lâm sinh như khai thác tỉa thưa, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng  góp phần nâng cao thu nhập vào thời kỹ nông nhàn.

Phân tích thấy rằng, ngoài thời gian người dân tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, họ còn bị lôi cuốn vào các hoạt động phi nông nghiệp và có nguồn thu chủ yếu từ các hoạt động phi nông nghiệp này. Bằng việc tham gia dự án, người dân có thể bỏ qua những cơ hội để kiếm thu nhập cho hộ gia đình, mặt khác họ còn bị các hoạt động này lôi cuốn. Vì vậy, lịch trình sắp xếp các hoạt động liên quan của dự án cần phải được xem xét để giảm việc bỏ qua các chi phí cơ hội.

3.2. Nâng cao vai trò tham gia của phụ nữ trong quá trình thực hiện

Phụ nữ đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Họ không chỉ quan tâm đến gia đình mà còn tham gia vào các hoạt động sản xuất bên ngoài. Việc phân tích xã hội nông thôn trong suốt giai đoạn xây dựng dự án cho thấy, nhiều phụ nữ rất quan tâm việc tham gia vào dự án, vì nó đem lại cơ hội thu nhập cho hộ gia đình. Tuy nhiên, một điểm lưu ý là đàn ông trong gia đình lại kiểm soát các các hoạt động đầu tư chính trong vùng dự án. Phụ nữ có vẻ bận rộn hơn nam giới xét trên khía cạnh thời gian làm việc trong ngày và họ ít có cơ hội tham gia được các khóa đào tạo do dự án tổ chức. Chính vì thế, cần phải có những cân nhắc đặc biệt dành cho phụ nữ giúp họ có thể biết được những thông tin dự án để tham gia các khóa tập huấn, gieo tạo cây giống. 

3.3. Tác động của dự án đối với thị trấn Lăng Cô

Với mục tiêu cơ bản của Dự án là nâng cấp rừng phòng hộ ven biển từ đó góp phần cho phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn vùng dự án trong tương lai đồng thời gắn với quy hoạch phát triển  Chân Mây - Lăng Cô  và các khu công nghiệp để tạo không gian xanh về môi trường, phát triển đô thị xanh. Đặc biệt công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng có vai trò trong việc bảo vệ nguồn nước đảm bảo cho sự phát triển bền vững hệ sinh thái đầm phá nước lợ Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á, góp phần tạo cảnh quang và kinh doanh du lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn trong vùng dự án, nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên trục đường giao thông Bắc Nam và trục hành lang kinh tế Đông Tây.
4. Tính bền vững của dự án

4.1. Tính bền vững về môi trường 

Như đã phân tích ở trên, mục tiêu dự án là nâng cấp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, với đặc điểm tự nhiên khu vực dự án có điều kiện lập địa và thời tiết rất khắc nghiệt nên không thể phục hồi rừng bản địa ngay từ đầu mà phải qua giai đoạn cải thiện lập địa bằng cách trồng thuần loài keo, sau 7 năm tiến hành tỉa thưa và trồng bổ sung cây bản địa với mật độ 500c/ha. Một điều đáng nói ở đây là khu vực dự án đã có trên 400 ha thí điểm theo kiểu mô hình này, do đó việc thay thế rừng thuần loại keo bằng rừng hỗn giao nhiều loài sẽ mang tính bền vững về môi trường, tăng tính đa dạng sinh học, tạo ra vành đai xanh trong vùng thị trấn Lăng Cô

4.2. Tính bền vững về mặt kinh tế

Xét về mặt kinh tế, việc nâng cấp rừng phong hộ sẽ hạn chế thiệt hại do gió bão hàng năm gây ra, nhà nước không phải đầu tư kinh phí đầu tư trồng cây bản địa, nguồn kinh phí được cân đối từ sản phẩm tỉa thưa trung gian rừng keo hiện có. Trong trường hợp để đến tuổi khai thác thì không được khai thác một lúc (tỉ lệ diện tích khai thác 20%), tuy nhiên nếu tỉa thưa đều trên toàn bộ diện tích, cường độ cho phép đến 40%, đó là chưa kể đến chất lượng gỗ giảm sút do thành thục.

Giá trị kinh tế của rừng cây bản địa hỗn loài đến lúc định hình (khoảng 20 năm sau) và đến tuổi thành thục (>50 năm sau) có thể nói là rất lớn. Điều này cho thấy tính bền vững về mặt kinh tế của dự án.
4.3. Các khía cạnh khác của tính bền vững 

Các hộ gia đình tham gia dự án sẽ được tập huấn về trồng rừng. Dự kiến, họ sẽ thu được những kỹ năng cần thiết để duy trì các hoạt động của sau khi giai đoạn hỗ trợ của dự án kết thúc. Ngoài ra, việc trồng rừng bản địa cũng góp phần cải tạo đất và qua đó tăng tính bền vững trong sử dụng đất.  Có thể thấy rằng, những kinh nghiệm thu nhận được trong suốt quá trình thực hiện dự án sẽ giúp các ban quản lý rừng phòng hộ nhân rộng các dự án tương tự trên địa bàn khác. 

5. Rủi ro của dự án và các biện pháp giảm thiểu 


Có một số rủi ro của dự án mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thành quả và mục tiêu của dự án.

5.1.  Phê chuẩn chậm trễ và thay đổi chính sách
Một rủi ro chính ở giai đoạn bắt đầu dự án là quyết định cần thiết về việc thành lập BQL dự án không được ban hành , chính sách giao khoán rừng thay đổi. Điều này là ảnh hưởng tới việc trì hoãn hay thất bại trong thực hiện dự án. 


Việc thay đổi chính sách của nhà nước trong việc quy định tỷ lệ tỉa thưa rừng phòng hộ cũng là một rủi ro ảnh hưởng lớn đến việc thực thi dự án.

5.2. Phân bổ ngân sách 

Một rủi ro khác liên quan đến dự án việc phân bổ ngân sách giúp cho các hoạt động  và quản lý dự án, xây dựng cơ cở hở hạ tầng như không có ngân sách, phân bổ không thường xuyên. Việc đối thoại với các ban ngành liên quan và UBND tỉnh là cần thiết để tránh và giảm thiểu những tác động tiêu cực khi những rủi ro có thể xảy ra.
5.3. Người dân và cán bộ kỹ thuật thiếu kinh nghiệm 

Trong quá trình thực hiện dự án rất cần áp dụng những biện pháp lâm sinh như tỉa thưa không gian sinh dưỡng, nhận biết cây trồng bản địa, phân bố trồng hỗn giao, kỹ thuật chăm sóc... Do đó cần phải tập huấn kỹ lưỡng cho người dân và cấp chứng chỉ chất lượng cho học viên đồng thời giám sát năng lực thực hiện do các bên liên quan đến thực thi dự án. Điều này sẽ giúp cung cấp phương tiện để dự án đảm bảo năng lực thực cao về thực hiện trồng rừng và nâng cao chất lượng rừng trong tương lai và hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh đó cần có sự ổn định, không có biến động lớn vì đối tượng người dân làm nghề rừng trong vùng dự án không nhiều.  
5.4. Sâu bệnh, dịch hại bùng phát và thảm họa thiên nhiên

 Việc tập trung cao vào trồng một hay hai loài cây luôn mang đến những rủi ro về sâu bệnh hay dịch hại bùng phát. Tuy nhiên, đến nay chưa có dịch bệnh bùng phát nào xảy ra đối với cây Keo và những người quản lý dự án cần phải kiểm soát được tình trạng này. Trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra, các bên có liên quan như Trường Đại học Nông Lâm Huế, Viện Khoa học lâm nghiệp, tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên ngành sẽ được huy động nhanh chóng để đối phó.  

Những sự cố về thảm họa thiên nhiên, sự bất thường của thời tiết cũng là những hiểm họa của dự án. Cần thiết phải theo dõi và có những giải pháp giảm thiểu thiệt hại với sự hợp tác của chính quyền địa phương.

5.5. Thị trường và giá cả

Việc khai thác tỉa thưa rừng trồng có thể bắt đầu từ năm thứ 7 trở đi. Khó có thể dự đoán trước thị trường và giá gỗ nguyên liệu, mặc dù người ta dự đoán rằng xu hướng thị trường và giá cả tăng lên do nhu cầu về gỗ sẽ vẫn rất lớn. Cũng không chắc chắn được việc thị trường quy mô nhỏ về sản phẩm gỗ sẽ phát triển ra sao. Điều quan trọng là những người tham gia dự án cần được cung cấp thông tin đầy đủ về thị trường và giá gỗ cũng như sự đa dạng về thị trường phải được tìm hiểu tối đa trong dự án này. Hơn thế nữa, việc Ban quản lý Bắc Hải Vân và Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tìm kiếm những thị trường tiềm năng và mở rộng các liên kết thị trường là điều rất quan trọng, trong đó có thị trường gỗ xẻ, không nhất thiết phải bán theo gỗ nguyên liệu giấy.  

	PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận

Dự án nâng cấp rừng phòng hộ Bắc Hải Vân nhằm phục hồi rừng đại ngàn bên cạnh đó góp phần cải thiện sinh kế của các hộ trong vùng dự án. Khoảng 538,3 ha rừng Keo lai thuần được thay thế bằng các loài cây bản địa. Đồng thời, dựa án xây dựng một cơ chế khoán rừng phòng hộ và hưởng lợi từ rừng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cung cấp những kỹ thuật tiên tiến.

Phân tích tài chính cho thấy đầu tư này là khả thi. Phần thu từ sản phẩm rừng sau quá trình khai thác sẽ bù đắp được chi phí trồng bổ sung cây bản địa, ở đây nhà nước chỉ đầu tư một phần chi phí cho các hoạt động hỗ trợ như xây dựng cơ chế khoán, đào tạo tập huấn, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Lợi nhuận kinh tế của dự án chủ yếu trồng rừng giúp cải thiện môi trường cụ thể là  góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học, phát triển bền vững hành lang xanh vịnh đẹp Chân Mây-Lăng Cô.
 
Dự án được xây dựng trên cơ sở các trải nghiệm trước đây và xuất phát từ tình hình thực tế ở Thừa Thiên Huế, diện tích rừng keo thuần thuộc quy hoạch phòng hộ chiếm tỷ lệ lớn nhưng chưa có định hướng nâng cấp rừng phòng hộ. Hy vọng với thành công của dự án là điểm xuất phát cho vấn đề nâng cấp rừng phòng hộ đại trà trong tương lai không xa. 
2. Khuyến nghị  

Phê chuẩn thành lập Ban quản l‎í dự án: Việc thành lập Ban quản lí dự án là bước quan trọng đầu tiên. Việc thành lập Ban quản lý‎ chậm sẽ làm chậm trễ việc thực thi dự án. Chính vì vậy, đề xuất rằng chính quyền tỉnh chấp thuận và ra quyết định thành lập Ban quản lý dự án vào thời điểm thích hợp.
Tăng cường về mặt tổ chức: UBND tỉnh và Sở NN&PTNT cung cấp đầy đủ các hỗ trợ cho dự án và duy trì việc trao đổi thông tin với BQL dự án. Đề xuất là các cán bộ khuyến nông lâm sẽ tham gia đào tạo  đào tạo cho các hộ tham gia về kỹ thuật lâm sinh. Cuối cùng, đề xuất các thành viên của BQL tham gia tham quan học tập tại các dự án lâm nghiệp đang thực hiện ở Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm và áp dụng cho dự án.

Phổ biến thông tin chính xác: Nhằm tránh tránh hiểu nhầm trong các vấn đề liên quan đến thời gian thu hoạch, điều quan trọng là cơ quan thực hiện đề xuất sẽ thông báo cho các hộ dân tham gia đầy đủ thông tin chi tiết về cách thức thực hiện của dự án cũng như những rủi ro tiềm tàng mà họ sẽ phải đối mặt. Việc cán bộ UBND xã được thông báo đầy đủ về dự án và cơ chế giao khoán được thực hiện trong dự án cũng là một điều rất quan trọng. 

	PHẦN 

 PHỤ LỤC


Phụ lục 1. Ma trận thiết kế Dự án
· Tên dự án: Cải thiện rừng phòng hộ ở khu vực bắc đèo Hải Vân.

· Vùng dự án: hị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

· Thời kỳ hỗ trợ dự án: 2012-2021.

· Thời kỳ dự án: 2012-2025.

· Đối tượng hưởng lợi mục tiêu: 200 hộ gia đình trong vùng dự án, BQLRPH Bắc Hải Vân.

Phiên bản 3, tháng 9 năm 2011

	Tóm tắt chính
	Chỉ số
	Phương tiện kiểm chứng
	Giả định quan trọng

	Mục tiêu tổng quát: 

- Góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập người dân 
	Môi trường rừng được cải  thiện từ rừng đơn loài sang hỗn loài, độ che phủ rừng tăng, giảm diện tích rừng bị gãy đổ do bão gây ra.

Tỷ lệ hộ đói nghèo trong vùng DA giảm.
	- Kết quả  điều tra tính đa dạng sinh học và số liệu  thống kê thiệt hại sau bão của tỉnh/huyện.

- Kết quả điều tra, phỏng vấn từ người dân.
	- Hỗ trợ của Tỉnh đối với trồng rừng phòng hộ vẫn được tiếp tục.



	Mục tiêu dự án: 

- Tăng tính bền vững của rừng phòng hộ, nâng cao thu nhập người dân trong vùng DA 
	Từ năm 2021 trở đi, tạo ra rừng hỗn giao từ 3 loài khác nhau trở lên, sinh trưởng ổn định, độ tàn che 0,7 có khả năng chống chịu được điều kiện bất lợi của thời tiết.

Tạo việc làm cho 200 hộ dân sống trong vùng.
	- Hồ sơ theo dõi diễn biến rừng hàng năm. 

- Báo cáo giám sát, đánh giá dự án giữa kỳ, cuối kỳ.

- Phiếu đánh giá thu nhập bình quân hộ tăng
	- Cơ chế tận thu sản phẩm tỉa thưa từ rừng trồng để tái đầu tư được chấp nhận

- Chính sách ưu đãi về chi trả dịch vụ môi trường rừng, giảm thiểu khí phát thải và các chính sách liên quan khác không thay đổi

	Đầu ra dự án:

1. Không gian dinh dưỡng hợp lý được tạo ra. 

2. Khu rừng hỗn giao nhiều loài được thiết lập.

3. Kỹ thuật, năng lực, nhận thức người dân được nâng cao.

4. Cơ sở hạ tầng lâm sinh được cải thiện.

5. Thu nhập cho người dân trong vùng DA được cải thiện


	 538,3 ha rừng Keo thuần loại (trồng từ 2005) được tỉa thưa để tạo không gian dinh dưỡng được hoàn tất vào năm 2016.

538,3 ha rừng hỗn giao nhiều loài cây bản địa được tạo ra vào năm 2021.

Có 10 khóa tập huấn sẽ được tổ chức cho các hộ dân (2 khóa/năm).

 Đến năm 2016 xây dựng 5 km đường lâm sinh, 01 chòi canh, 100 biển báo, 1 trạm QLBVR.

5. 200 hộ dân trong vùng DA có thu nhập ổn định từ công tác tỉa thưa rừng, trồng rừng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng
	- Hồ sơ nghiệm thu, phúc tra hàng năm

- Hồ sơ nghiệm thu, phúc tra hàng năm

​

- Báo cáo đánh giá các khoá tập huấn

- Số liệu báo cáo của Ban quản lý dự án

- Hợp đồng giao khoán


	- Thị trường giá cả không có sự biến động lớn

- Không có sâu bệnh và dịch hại bùng phát.

- Không có thảm họa thiên tai.
- Đối tượng tham gia tập huấn được lựa chọn đảm bảo yêu cầu.

- Nguồn tài chính phân bổ đúng tiến độ trong quá trình triển khai

Chính sách giao khoán không thay đổi

Không có sự biến động lớn dân cư trong vùng

	Hoạt động:
	Yếu tố đầu vào:
	Giả định quan trọng

	1. Tỉa thưa rừng trồng thuần loài.

1.1. Thiết kế kỹ thuật tỉa thưa nuôi dưỡng.

1.2. Thi công tỉa thưa rừng.

2. Trồng bổ sung cây bản địa dưới tán keo.

2.1. Chọn loài và gieo tạo cây giống.

2.2 Thiết kế kỹ thuật trồng

2.3. Trồng,  chăm sóc, bảo vệ

2.4. Quản lý bảo vệ

3. Tập huấn

3.1 Kỹ thuật chọn giống và xây dựng vườm ươm

3.2 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, QLBVR...

4. Xây dựng hệ thống đường lâm sinh, chòi canh, biển báo, trạm quản lý BVR,…

4.1. Khảo sát thiết kế

4.2. Thi công, nghiệm thu và bàn giao sử dụng

5. Giao khoán công việc tỉa thưa rừng QLBV rừng, trồng rừng và chăm sóc Chăm sóc.

5.1. Đánh giá nhu cầu và xây dựng tiêu chí chọn hộ tham gia

5.2. Hợp đồng giao khoán và triển khai thực hiện
	Tổng vốn dự án                                            : 22,5 tỷ, trong đó: 

I. Nguồn thu:

     1. Tỉa thưa  lâm sinh                                : 17,7 tỷ

     2. Chi trả dịch vụ môi trường                  :    0,7 tỷ
II. Chi phí:

1. Phát triển rừng                                  : 15,5 tỷ

2. Hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán  :   0,1 tỷ

3. Chi phí đào tạo                                  :   0,1 tỷ

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng                     :  0,9 tỷ

5. Chi quản lý, giám sát đánh giá          :  0,5 tỷ

      6.   Dự phòng                                           :  5,4 tỷ
	- Cơ chế tận thu sản phẩm tỉa thưa từ rừng trồng để tái đầu tư được chấp nhận

- Chính sách ưu đãi về chi trả dịch vụ môi trường rừng, giảm thiểu khí phát thải không thay đổi và các chính sách liên quan khác không thay đổi

- Nguồn vốn cung cấp đủ trong suốt giai đoạn thực hiện.

- Thị trường giá cả không có sự biến động lớn

- Không có thảm họa thiên tai.

Điều kiện tiên quyết
- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt.


Phụ lục 2. Thông số chung (tính cho 1 ha theo giá cố định năm 2011)
	Hạng mục chi phí
	Giá
	Đơn vị giá
	Số lượng
	Đơn vị số lượng
	Giá trị
	Đơn vị giá trị

	1. Chi phí nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	 
	2.105.000
	đồng

	1.1. Năm thứ 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Cây giống (kể cả trồng dặm) (đã có thuế)
	2.200
	đồng/cây
	500,0
	cây
	1.100.000
	đồng

	   Phân bón (đã có thuế)
	6.700
	đồng/kg
	50,0
	kg
	335.000
	đồng

	Tỷ lệ thuế
	 
	%
	 
	
	 
	 

	   Cây giống (kể cả trồng dặm) (chưa có thuế)
	2.200
	 
	 
	
	 
	 

	   Phân bón (Chưa có thuế)
	6.700
	 
	 
	
	 
	 

	Tổng chi phí nguyên vật liệu năm thứ nhất
	 
	 
	 
	
	1.435.000
	đồng

	1.2. Năm thứ 2+3
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Phân bón (nếu có) (đã có thuế)
	6.700
	VND/kg
	100,0
	kg
	670.000
	đồng

	   Phân bón (nếu có) (chưa  có thuế)
	6.700
	 
	 
	
	 
	 

	Tổng chi phí nguyên vật liệu năm 2+3
	 
	 
	 
	
	670.000
	đồng

	2. Chi phí lao động
	 
	 
	 
	
	26.768.000
	đồng

	Chi phí nhân công cơ bản
	90.000
	 
	 
	
	 
	 

	Hệ số lương của công nhân kỹ thuật (lương KS bậc 3)
	1,4
	 
	 
	
	 
	 

	2.1. Năm thứ 1
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Trồng 
	 
	 
	 
	
	7.499.000
	đồng

	   Xử lý thực bì
	90.000
	đồng/công
	31,0
	ngày công
	2.790.000
	đồng

	   Đào hố
	90.000
	đồng/công
	20,8
	ngày công
	1.872.000
	đồng

	   Vận chuyển phân và bón phân
	90.000
	đồng/công
	5,1
	ngày công
	459.000
	đồng

	   Lấp hố
	90.000
	đồng/công
	7,0
	ngày công
	630.000
	đồng

	   Vận chuyển cây giống và trồng cây
	90.000
	đồng/công
	17,2
	ngày công
	1.548.000
	đồng

	   Chăm sóc lần 1
	90.000
	đồng/công
	0,0
	ngày công
	- 
	đồng

	   Trồng dặm (bổ sung)
	90.000
	đồng/công
	0,0
	ngày công
	- 
	đồng

	   Chăm sóc lần 2
	90.000
	đồng/công
	 
	ngày công
	- 
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1,0
	ha
	200.000
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	126.000
	 
	 
	
	1.134.000
	đồng

	   Thiết kế lâm sinh
	126.000
	đồng/công
	7,0
	ngày công
	882.000
	đồng

	   Kiểm tra và nghiệm thu công tác trồng rừng
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 1
	 
	 
	 
	
	8.633.000
	đồng

	2.2. Năm thứ 2
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	 
	 
	
	4.349.000
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 1
	90.000
	đồng/công
	18,2
	ngày công
	1.638.000
	đồng

	  Cuốc, dẫy cỏ lần 1 
	90.000
	đồng/công
	7,1
	ngày công
	639.000
	đồng

	   Bón phân (nếu có)
	90.000
	đồng/công
	5,1
	ngày công
	459.000
	đồng

	  Vận chuyển cây giống và trồng dặm
	90.000
	đồng/công
	1,7
	ngày công
	153.000
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 2
	90.000
	đồng/công
	14,0
	ngày công
	1.260.000
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1,0
	ha
	200.000
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	126.000
	 
	 
	
	504.000
	đồng

	   Thiết kế kỹ thuật
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	   Kiểm tra và nghiệm thu công tác chăm sóc rừng
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 2
	 
	 
	 
	
	4.853.000
	đồng

	2.3. Năm thứ 3
	 
	 
	 
	
	4.196.000
	 

	   Phát dọn thực bì lần 1
	90.000
	đồng/công
	18,2
	ngày công
	1.638.000
	đồng

	   Bón phân (nếu có)
	90.000
	đồng/công
	5,1
	ngày công
	459.000
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 2
	90.000
	đồng/công
	14,0
	ngày công
	1.260.000
	đồng

	  Cuốc, dẫy cỏ lần 1 
	90.000
	đồng/công
	7,1
	ngày công
	639.000
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1,0
	ha
	200.000
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	126.000
	 
	 
	
	504.000
	đồng

	   Kiểm kê, chuẩn bị xây dựng bản đồ lâm sinh
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	   Chi phí kiểm tra
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 3
	 
	 
	 
	
	4.700.000
	đồng

	2.4. Năm thứ 4
	 
	 
	 
	
	3.098.000
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 1
	90.000
	đồng/công
	18,2
	ngày công
	1.638.000
	đồng

	   Bón phân (nếu có)
	90.000
	đồng/công
	5,1
	ngày công
	- 
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 2
	90.000
	đồng/công
	14,0
	ngày công
	1.260.000
	đồng

	  Cuốc, dẫy cỏ lần 1 
	90.000
	đồng/công
	7,1
	ngày công
	- 
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1,0
	ha
	200.000
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	126.000
	 
	 
	
	504.000
	đồng

	   Kiểm kê, chuẩn bị xây dựng bản đồ lâm sinh
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	   Chi phí kiểm tra
	126.000
	đồng/công
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 4
	 
	 
	 
	
	3.602.000
	đồng

	2.5. Năm thứ 5 (chăm sóc năm 4)
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	
	 
	
	1.838.000
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 1
	90.000
	đồng/công
	18,2
	ngày công
	1.638.000
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/công
	1,0
	ngày công
	200.000
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	 
	 
	 
	
	252.000
	đồng

	   Chi phí kiểm tra 
	126.000
	 
	2,0
	ngày công
	252.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 5
	 
	 
	 
	
	2.090.000
	đồng

	2.6. Năm thứ 6 (chăm sóc năm 5)
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	 
	 
	
	1.838.000
	đồng

	   Phát dọn thực bì lần 1
	90.000
	đồng/công
	18,2
	ngày công
	1.638.000
	đồng

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1,0
	ha
	200.000
	đồng

	Hướng dẫn kỹ thuật
	 
	 
	 
	
	252.000
	đồng

	   Chi phí kiểm tra 
	126.000
	 
	2,0
	
	252.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 6
	 
	 
	 
	
	2.090.000
	đồng

	2.7. Năm thứ 7 (Quản lý bảo vệ)
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1
	ha
	200.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 7
	 
	 
	 
	
	200.000
	 

	2.8. Năm thứ 8
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1
	ha
	200.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 8
	 
	 
	 
	
	200.000
	 

	2.9. Năm thứ 9
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1
	ha
	200.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 9
	 
	 
	 
	
	200.000
	 

	2.10. Năm thứ 10
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Bảo vệ rừng
	200.000
	đồng/ha
	1
	ha
	200.000
	đồng

	Tổng chi phí lao động năm thứ 10
	 
	 
	 
	
	200.000
	 

	3. Chi phí khác
	 
	 
	 
	
	0
	đồng

	4. Tiêu thụ sản phẩm 
	 
	 
	 
	
	33.000.000
	đồng

	Sản phẩm: gỗ keo, gỗ thông, … (tính theo giá cây đứng)
	550.000
	đồng/tấn
	60
	tấn/ha
	33.000.000
	đồng

	Bán SF khác theo giá tại cổng rừng  (nếu có) 
	 
	 
	 
	
	0
	 


Phụ lục 3. Các thông số kinh tế
	Tỷ lệ chiết khấu ( thực)
	0,11
	bq năm

	Tỷ lệ dự phòng khối lượng
	0,05
	%

	Tỷ lệ lạm phát dự kiến
	0,05
	bq năm

	 Lãi suất tiền vay
	0,07
	bq năm

	Lãi suất chiết khấu danh nghĩa
	0,17
	

	 Thời gian trả nợ
	0,00
	năm

	Thời gian ân hạn (gia hạn)
	0,00
	năm

	Chi phí quản lý dự án
	
	

	Lương nhân viên
	
	đồng/năm

	Chi phí hoạt động
	
	đồng/năm


Phụ lục 4. Kế hoạch hoạt động
	Năm theo lịch
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Chỉ số lạm phát
	1,00
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89
	1,98

	Kế hoạch trồng rừng (ha)
	0,0
	134,6
	89,3
	116,0
	91,2
	107,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kế hoạch tỉa rừng keo lần 1
	
	134,6
	89,3
	116,0
	91,2
	107,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kế hoạch tỉa lần 2 sau lần một 5 năm
	
	
	
	
	
	
	134,6
	89,3
	116,0
	91,2
	107,2
	
	
	
	


Phụ lục 5. Kế hoạch tiêu thụ và thu nhập dự kiến của dự án cho 1 ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	 Năm 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Chỉ số lạm phát
	1,00
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89
	1,98

	Khối kượng khai thác
	- 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Tổng doanh thu tiêu thụ theo giá cố định năm 2012
	- 
	22.000.000 
	- 
	- 
	- 
	- 
	11.000.000 
	- 
	- 
	- 
	400.000 
	400.000 
	400.000 
	400.000 
	400.000 

	DT từ gỗ theo giá cây đứng
	 
	22.000.000 
	
	
	
	
	11.000.000 
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	DT từ dịch vụ chi trả môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000 
	400.000 
	400.000 
	400.000 
	400.000 

	Doanh thu tiêu thụ theo giá hiện hành
	- 
	23.100.000 
	- 
	- 
	- 
	- 
	14.741.052 
	- 
	- 
	- 
	651.558 
	684.136 
	718.343 
	754.260 
	791.973 


Phụ lục 6. Tổng hợp chi phí dự án (trồng, chăm sóc, khai thác) theo năm của mô hình 1ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Chỉ số lạm phát
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89
	1,98

	Kế hoạch trồng rừng 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch chăm sóc
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch tỉa thưa
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1. Nguyên vật liệu
	1.435.000
	335.000
	335.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Cây giống
	1.100.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Phân bón
	335.000
	335.000
	335.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Lao động
	8.633.000
	4.853.000
	4.700.000
	3.602.000
	2.090.000
	2.090.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	0
	0
	0
	0

	Trồng, chăm sóc, khai thác, bảo vệ
	7.499.000
	4.349.000
	4.196.000
	3.098.000
	1.838.000
	1.838.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	0
	0
	0
	0

	Hướng dẫn kỹ thuật
	1.134.000
	504.000
	504.000
	504.000
	252.000
	252.000
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Chi phí khác (nếu có)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Tổng chi phí cơ bản
	10.068.000
	5.188.000
	5.035.000
	3.602.000
	2.090.000
	2.090.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	0
	0
	0
	0

	5. Dự phòng khối lượng
	503.400
	259.400
	251.750
	180.100
	104.500
	104.500
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	0
	0
	0
	0

	6. Dự phòng giá cả
	528.570
	558.359
	833.324
	815.066
	606.300
	746.340
	85.491
	100.266
	115.779
	132.068
	0
	0
	0
	0

	7. Tổng chi phí (bao gồm cả dự phòng)
	11.099.970
	6.005.759
	6.120.074
	4.597.166
	2.800.800
	2.940.840
	295.491
	310.266
	325.779
	342.068
	0
	0
	0
	0

	Tỷ lệ vốn vay
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Phụ lục 7. Chi phí đầu tư cho mô hình 1ha
	
	
	ĐVT: đồng

	Hạng mục chi phí
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	1. Nguyên vật liệu
	2.105.000
	6

	2. Lao động
	26.768.000
	77

	Trồng, chăm sóc, bảo vệ
	23.618.000
	68

	Hướng dẫn kỹ thuật
	3.150.000
	9

	3. Chi phí khác (nếu có)
	                                 - 
	                        - 

	4. Tổng chi phí cơ bản
	28.873.000
	83

	5. Dự phòng khối lượng
	1.443.650
	4

	6. Dự phòng giá cả
	4.521.562
	13

	Tổng chi phí (Bao gồm cả dự phòng)
	34.838.212
	100


Phụ lục 8. Báo cáo dòng tiền thông qua phân tích khả năng sinh lời của mô hình 1ha
	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Chỉ số lạm phát
	1,00
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89
	1,98

	Trường hợp có dự án (theo giá cố định )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dòng tiền vào (số thu được)
	 
	22.000.000
	0
	0
	0
	0
	11.000.000
	0
	0
	0
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000

	Dòng tiền ra (chi phí)
	 
	10.571.400
	5.447.400
	5.286.750
	3.782.100
	2.194.500
	2.194.500
	210.000
	210.000
	210.000
	210.000
	0
	0
	0
	0

	Dòng lợi nhuận  theo giá cố định năm 2011 (có dự án)  (1)
	 
	11.428.600
	-5.447.400
	-5.286.750
	-3.782.100
	-2.194.500
	8.805.500
	-210.000
	-210.000
	-210.000
	190.000
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000

	Giá cố định năm 2011 với trường hợp không có dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dòng tiền vào (số thu được) theo giá cố định 2011
	
	0
	0
	0
	0
	0
	42.213.013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dòng tiền ra (chi phí) theo giá cố định 2011
	 
	14.910.000
	210.000
	210.000
	210.000
	210.000
	10.571.400
	5.447.400
	5.286.750
	3.782.100
	2.194.500
	2.194.500
	210.000
	210.000
	210.000

	Dòng lợi nhuận  theo giá cố định năm 2011 (không có dự án)  (2)
	 
	-14.910.000
	-210.000
	-210.000
	-210.000
	-210.000
	31.641.613
	-5.447.400
	-5.286.750
	-3.782.100
	-2.194.500
	-2.194.500
	-210.000
	-210.000
	-210.000

	Dòng tiền sinh lời thực theo giá cố định năm 2011 (1)-(2)
	 
	26.338.600
	-5.237.400
	-5.076.750
	-3.572.100
	-1.984.500
	-22.836.113
	5.237.400
	5.076.750
	3.572.100
	2.384.500
	2.594.500
	610.000
	610.000
	610.000

	Hệ số chiết khấu
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PVB (Giá trị hiện tại của dòng tiền thu ròng)
	0
	19.743.590
	0
	0
	0
	0
	-16.306.333
	0
	0
	0
	135.548
	121.646
	109.169
	97.973
	87.924

	PVC (Giá trị hiện tại của dòng tiền ra ròng)
	0
	-3.893.615
	4.218.156
	3.669.409
	2.317.060
	1.155.230
	-4.376.268
	-2.455.499
	-2.136.059
	-1.348.822
	-672.489
	-667.380
	-57.314
	-51.436
	-46.160

	Giá trị hiện tại của dòng tiền lời
	0
	23.637.205
	-4.218.156
	-3.669.409
	-2.317.060
	-1.155.230
	-11.930.065
	2.455.499
	2.136.059
	1.348.822
	808.038
	789.026
	166.483
	149.408
	134.084

	Giá trị hiện tại ròng của dòng tiền lời (NPV)
	8.334.706
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ suất nội hoàn vốn (FIRR)
	#NUM!
	#NUM!
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ lệ lợi ích chi phí (B/C)          
	-0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 9. Dòng tiền theo quan điểm của nhà đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Chỉ số lạm phát
	1,00
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89
	1,98

	Dòng tiền lời từ hđ sx kd  theo giá cố định năm 2011
	0
	26.338.600
	-5.237.400
	-5.076.750
	-3.572.100
	-1.984.500
	-22.836.113
	5.237.400
	5.076.750
	3.572.100
	2.384.500
	2.594.500
	610.000
	610.000
	610.000

	Dòng tiền thực tế từ vốn vay  theo giá cố định
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dòng tiền thực tế từ quan điểm của nhà đầu tư theo giá cố định
	0
	26.338.600
	-5.237.400
	-5.076.750
	-3.572.100
	-1.984.500
	-22.836.113
	5.237.400
	5.076.750
	3.572.100
	2.384.500
	2.594.500
	610.000
	610.000
	610.000

	Hệ số chiết khấu
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Giá trị hiện tại của dòng thu nhập (PVB)
	0
	19.743.590
	0
	0
	0
	0
	-16.306.333
	0
	0
	0
	135.548
	121.646
	109.169
	97.973
	87.924

	Gía trị hiện tại của dòng chi phí (PVC)
	0
	-3.893.615
	4.218.156
	3.669.409
	2.317.060
	1.155.230
	-4.376.268
	-2.455.499
	-2.136.059
	-1.348.822
	-672.489
	-667.380
	-57.314
	-51.436
	-46.160

	NPV
	8.334.706
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IRR
	#NUM!
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B/C
	-0,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 10. Chi phí tác nghiệp của BQL dự án và ĐVTH
	Phụ lục 10-1. Bảng thông số
	
	   Phụ lục 10-2.  Bảng thông số  (tính cho toàn bộ dự án)

	Nội dung
	Đơn giá
	Đơn vị 
	
	Nội dung
	Đơn giá
	Đơn vị 

	Trợ cấp cho BQL
	450.000
	đồng/tháng/người
	
	Lương chuyên gia tỉnh
	15.000.000
	VND/năm

	Số lượng cán bộ của BQL
	5
	người
	
	Lương trợ lý
	2.000.000
	VND/năm

	Số lượng tháng
	12
	tháng/năm
	
	Thiết bị, VPP...
	2.000.000
	VNĐ/năm

	Chi phí tác nghiệp
	30.000.000
	 đồng/năm đầu
	
	Lương giáo viên 
	2.000.000
	VND/ngày

	Chi phí tác nghiệp
	20.000.000
	đồng (sau 1 năm)
	
	Hội trường, VPP..
	750.000
	VND/ngày

	
	
	
	
	Phụ cấp học viên
	150.000
	VND/ngày

	
	
	
	
	Đường lâm sinh
	    100.000.000 
	Km

	
	
	
	
	Chòi canh
	30.000.000
	Cái

	
	
	
	
	Biển báo
	25.000
	Cái

	
	
	
	
	Trạm QLBVR
	350.000.000
	Cái


Phụ lục 10-3. Tổng hợp chi phí cho các hợp phần hỗ trợ khác
ĐVT: Nghìn đồng
	Năm 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Số lượng (người)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Chuyên gia 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Trợ lý 
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.Thiết bị, VPP...
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.Chuyên gia 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Trợ lý 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Chi phí đào tạo (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1 Chi phí giáo viên 
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2 Hội trường,VPP…
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3 Chi phí học viên 
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Chi phí xây dựng cơ bản 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1. Đường lâm sinh
	 
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2 Chòi canh
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3. Biển báo
	 
	20
	30
	20
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.Trạm QLBVR
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chi phí của các hợp phần (triệu VND)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	0
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. Chuyên gia 
	 
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Trợ lý 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.Thiết bị, VPP...
	 
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường (nếu có)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.Chuyên gia 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Trợ lý 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Chi phí đào tạo (nếu có)
	0
	13.000
	13.000
	13.000
	13.000
	13.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1 Chi phí giáo viên 
	0
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2 Hội trường,VPP…
	0
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3 Chi phí học viên 
	0
	7.500
	7.500
	7.500
	7.500
	7.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Chi phí xây dựng cơ bản 
	 
	550.500
	330.750
	500
	375
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1. Đường lâm sinh
	 
	200.000
	300.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2 Chòi canh
	 
	0
	30.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3. Biển báo
	 
	500
	750
	500
	375
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.Trạm QLBVR
	 
	350.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Chi phí quản lý
	 
	57.000
	47.000
	47.000
	47.000
	47.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000

	5.1 Phụ cấp cán bộ QLDA
	 
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000
	27.000

	5.2 Chi phí tác nghiệp
	 
	30.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 10-4. Tổng hợp chi phí các hoạt động hỗ trợ rừng sản xuất toàn bộ dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Năm dự án
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Chỉ số lạm phát
	1,00
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89

	1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	21.000.000
	21.000.000
	21.000.000
	21.000.000
	21.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. Chuyên gia 
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	15.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Trợ lý 
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.Thiết bị, VPP...
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường (nếu có)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1  Chuyên gia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2 Trợ lý
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Chi phí đào tạo (nếu có)
	13.000.000
	13.000.000
	13.000.000
	13.000.000
	13.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1 Chi phí giáo viên 
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2 Hội trường,VPP…
	1.500.000
	1.500.000
	1.500.000
	1.500.000
	1.500.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3 Chi phí học viên 
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	7.500.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	550.500.000
	330.750.000
	500.000
	375.000
	375.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1. Đường lâm sinh
	200.000.000
	300.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2 Chòi canh
	0
	30.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3. Biển báo
	500.000
	750.000
	500.000
	375.000
	375.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.Trạm QLBVR
	350.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Chi phí quản lý 
	57.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000

	5.1 Phụ cấp cán bộ QLDA
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000

	5.2 Chi phí tác nghiệp
	30.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.1 Lương chuyên gia
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.1. Chi phí hoạt động
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng chi phí cơ bản các hợp phần hỗ trợ 
	641.500.000
	411.750.000
	81.500.000
	81.375.000
	81.375.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000

	Dự phòng khối lượng
	32.075.000
	20.587.500
	4.075.000
	4.068.750
	4.068.750
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000
	1.350.000

	Dự phòng giá cả
	33.678.750
	44.314.594
	13.488.759
	18.413.662
	23.606.533
	9.641.711
	11.541.297
	13.535.862
	15.630.155
	17.829.163
	20.138.121
	22.562.527
	25.108.153
	27.781.061

	Tổng chi phí quản lý dự án bao gồm cả dự phòng
	707.253.750
	476.652.094
	99.063.759
	103.857.412
	109.050.283
	37.991.711
	39.891.297
	41.885.862
	43.980.155
	46.179.163
	48.488.121
	50.912.527
	53.458.153
	56.131.061


Phụ lục 11. Tổng chi phí của toàn bộ dự án (toàn bộ diện tích trồng của dự án)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2015

	Năm dự án
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	1

	Chỉ số lạm phát
	1,05
	1,10
	1,16
	1,22
	1,28
	1,34
	1,41
	1,48
	1,55
	1,63
	1,71
	1,80
	1,89
	1,05

	Kế hoạch hoạt động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch trồng rừng
	135
	89
	116
	91
	107
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch tỉa thưa
	135
	89
	116
	91
	107
	135
	89
	116
	91
	107
	0
	0
	0
	0

	Khối lượng tỉa thưa lần 1 (tấn/ha)
	40
	40
	40
	40
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khối lượng tỉa thưa 2 sau lần một 5 năm (tấn/ha)
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0

	Kế hoạch chi trả từ dịch vụ môi trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	117
	252
	367
	450
	557

	Trường hợp có dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dòng thu nhập 1ha ( theo giá cố định năm 2011)
	22.000.000
	22.000.000
	22.000.000
	22.000.000
	22.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.400.000
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000

	Doanh thu tiêu thụ gỗ 1ha
	22.000.000
	22.000.000
	22.000.000
	22.000.000
	22.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	0
	0
	0
	0

	Doanh thu chi trả môi trường 1 ha
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000

	Tổng DT tiêu thụ (A)
	2.961.200.000
	1.964.600.000
	2.552.000.000
	2.006.400.000
	2.358.400.000
	1.480.600.000
	982.300.000
	1.276.000.000
	1.003.200.000
	1.225.920.000
	100.680.000
	146.760.000
	180.000.000
	222.880.000

	1. Chi phí phát triển rừng
	1.355.152.800
	1.597.377.200
	2.308.887.400
	2.454.464.300
	2.739.467.800
	1.901.128.600
	1.324.251.400
	863.962.400
	482.636.000
	310.268.000
	80.740.000
	62.880.000
	39.680.000
	21.440.000

	1.1. Nguyên vật liệu
	193.151.000
	173.236.500
	241.466.500
	199.647.500
	223.244.000
	66.464.000
	35.912.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Thực hiện năm 2012
	193.151.000
	45.091.000
	45.091.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Thực hiện năm 2013
	 
	128.145.500
	29.915.500
	29.915.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Thực hiện năm 2014
	 
	 
	166.460.000
	38.860.000
	38.860.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Thực hiện năm 2015
	 
	 
	 
	130.872.000
	30.552.000
	30.552.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   Thực hiện năm 2016
	 
	 
	 
	 
	153.832.000
	35.912.000
	35.912.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Lao động
	1.162.001.800
	1.424.140.700
	2.067.420.900
	2.254.816.800
	2.516.223.800
	1.834.664.600
	1.288.339.400
	863.962.400
	482.636.000
	310.268.000
	80.740.000
	62.880.000
	39.680.000
	21.440.000

	   Thực hiện năm 2012
	1.162.001.800
	653.213.800
	632.620.000
	484.829.200
	281.314.000
	281.314.000
	26.920.000
	26.920.000
	26.920.000
	26.920.000
	0
	0
	0
	0

	   Thực hiện năm 2013
	 
	770.926.900
	433.372.900
	419.710.000
	321.658.600
	186.637.000
	186.637.000
	17.860.000
	17.860.000
	17.860.000
	17.860.000
	0
	
	

	   Thực hiện năm 2014
	 
	 
	1.001.428.000
	562.948.000
	545.200.000
	417.832.000
	242.440.000
	242.440.000
	23.200.000
	23.200.000
	23.200.000
	23.200.000
	
	

	   Thực hiện năm 2015
	 
	 
	 
	787.329.600
	442.593.600
	428.640.000
	328.502.400
	190.608.000
	190.608.000
	18.240.000
	18.240.000
	18.240.000
	18.240.000
	

	   Thực hiện năm 2016
	 
	 
	 
	 
	925.457.600
	520.241.600
	503.840.000
	386.134.400
	224.048.000
	224.048.000
	21.440.000
	21.440.000
	21.440.000
	21.440.000

	2. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	21.000.000
	21.000.000
	21.000.000
	21.000.000
	21.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Cho phí hỗ trợ phát triển thị trường 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Chi phí đào tạo
	13.000.000
	13.000.000
	13.000.000
	13.000.000
	13.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có)
	550.500.000
	330.750.000
	500.000
	375.000
	375.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Chi phí quản lý dự án
	57.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	47.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000

	6.1 Phụ cấp cán bộ QLDA
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000
	27.000.000

	6.2. Chi phí tác nghiệp
	30.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	20.000.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Tổng chi phí cơ bản (B)
	1.996.652.800
	2.009.127.200
	2.390.387.400
	2.535.839.300
	2.820.842.800
	1.928.128.600
	1.351.251.400
	890.962.400
	509.636.000
	337.268.000
	107.740.000
	89.880.000
	66.680.000
	48.440.000

	Dự phòng khối lượng (C)
	99.832.640
	100.456.360
	119.519.370
	126.791.965
	141.042.140
	96.406.430
	67.562.570
	44.548.120
	25.481.800
	16.863.400
	5.387.000
	4.494.000
	3.334.000
	2.422.000

	Dự phòng giá cả (D)
	104.824.272
	216.232.315
	395.624.055
	573.813.679
	818.314.199
	688.535.538
	577.599.767
	446.664.590
	295.025.542
	222.711.335
	80.358.561
	75.108.145
	62.007.839
	49.841.281

	Tổng chi phí dự án bao gồm cả dự phòng
	2.201.309.712
	2.325.815.875
	2.905.530.825
	3.236.444.944
	3.780.199.139
	2.713.070.568
	1.996.413.737
	1.382.175.110
	830.143.342
	576.842.735
	193.485.561
	169.482.145
	132.021.839
	100.703.281

	Trường hợp không có DA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dòng thu nhập của toàn bộ dự án (  giá năm 2011)
	0
	0
	0
	0
	0
	22.723.264.725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng chi phí toàn bộ dự án ( giá năm 2011) (E)
	8.026.053.000
	113.043.000
	113.043.000
	113.043.000
	113.043.000
	5.690.584.620
	2.932.335.420
	2.845.857.525
	2.035.904.430
	1.181.299.350
	1.181.299.350
	113.043.000
	113.043.000
	113.043.000

	Dự phòng khối lượng (F= E* tỷ lệ dự phòng KL)
	401.302.650
	5.652.150
	5.652.150
	5.652.150
	5.652.150
	284.529.231
	146.616.771
	142.292.876
	101.795.222
	59.064.968
	59.064.968
	5.652.150
	5.652.150
	5.652.150

	Dự phòng giá (G)
	421.367.783
	12.166.253
	18.709.323
	25.579.547
	32.793.282
	2.032.110.173
	1.253.442.738
	1.426.708.676
	1.178.574.135
	780.058.455
	881.079.593
	94.464.286
	105.122.258
	116.313.128

	Dòng chi phí toàn bộ dự án bao gồm cả dự phòng (H = E+F+G)
	8.848.723.433
	130.861.403
	137.404.473
	144.274.697
	151.488.432
	8.007.224.024
	4.332.394.929
	4.414.859.077
	3.316.273.787
	2.020.422.772
	2.121.443.911
	213.159.436
	223.817.408
	235.008.278

	Lợi nhuận ròng (Không có DA)
	-8.427.355.650
	-118.695.150
	-118.695.150
	-118.695.150
	-118.695.150
	16.748.150.874
	-3.078.952.191
	-2.988.150.401
	-2.137.699.652
	-1.240.364.318
	-1.240.364.318
	-118.695.150
	-118.695.150
	-118.695.150

	Lợi nhuận ròng của toàn bộ dự án ( có dự án)
	864.714.560
	-144.983.560
	42.093.230
	-656.231.265
	-603.484.940
	-543.935.030
	-436.513.970
	340.489.480
	468.082.200
	871.788.600
	-12.447.000
	52.386.000
	109.986.000
	172.018.000

	Lợi nhuận ròng gia tăng của toàn bộ dự án
	9.292.070.210
	-26.288.410
	160.788.380
	-537.536.115
	-484.789.790
	-17.292.085.904
	2.642.438.221
	3.328.639.881
	2.605.781.852
	2.112.152.918
	1.227.917.318
	171.081.150
	228.681.150
	290.713.150

	Hệ số chiết khấu
	0,90
	0,81
	0,72
	0,65
	0,58
	0,52
	0,47
	0,42
	0,38
	0,34
	0,30
	0,27
	0,24
	0,22

	Giá trị hiện tại của dòng thu nhập gia tăng (PVB)
	2.657.487.179
	1.582.271.532
	1.844.552.336
	1.301.461.330
	1.372.886.558
	-11.097.614.092
	460.540.900
	536.881.171
	378.807.404
	415.428.707
	30.618.296
	40.054.282
	44.087.674
	48.991.329

	Giá trị hiện tại của dòng chi phí gia tăng (PVC)
	-5.681.550.188
	1.603.443.986
	1.728.336.590
	1.650.136.802
	1.655.095.422
	-2.063.865.328
	-778.338.135
	-863.654.940
	-605.133.444
	-300.318.614
	-342.809.752
	-6.637.818
	-11.923.548
	-14.910.428

	NPV
	3.648.584.002

	B/C
	0 

	IRR
	


Phụ lục 12. Biểu chi phí

	Phụ lục 12-1. Ước lượng chi phí trong giai đoạn hỗ trợ của DA
	
	Phụ lục 12-2. Tổng hợp nguồn tài chính cho toàn bộ DA

	
	
	
	ĐVT: đồng
	
	
	
	ĐVT: đồng

	Giai đoạn hỗ trợ 2012-2021
	Giai đoạn dự án 2012- 2025
	
	Tỉa thưa trồng lại rừng rừng
	Chính phủ
	Thu từ DVMT

	 
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	

	1. Chi phí phát triển rừng
	15.337.595.900
	69,88
	15.542.335.900
	70,8
	
	15.542.335.900
	0
	0

	1.1. Nguyên vật liệu
	1.133.121.500
	5,2
	1.133.121.500
	5,2
	
	1.133.121.500
	0
	0

	Thực hiện năm 2012
	283.333.000
	1,3
	283.333.000
	1,3
	
	283.333.000
	0
	0

	Thực hiện năm 2013
	187.976.500
	0,9
	187.976.500
	0,9
	
	187.976.500
	0
	0

	Thực hiện năm 2014
	244.180.000
	1,1
	244.180.000
	1,1
	
	244.180.000
	0
	0

	Thực hiện năm 2015
	191.976.000
	0,9
	191.976.000
	0,9
	
	191.976.000
	0
	0

	Thực hiện năm 2016
	225.656.000
	1,0
	225.656.000
	1,0
	
	225.656.000
	0
	0

	1.2 Lao động
	14.204.474.400
	64,7
	14.409.214.400
	65,7
	
	14.409.214.400
	0
	0

	   Thực hiện năm 2012
	3.602.972.800
	16,4
	3.602.972.800
	16,4
	
	3.602.972.800
	0
	0

	   Thực hiện năm 2013
	2.372.522.400
	10,8
	2.390.382.400
	10,9
	
	2.390.382.400
	0
	0

	   Thực hiện năm 2014
	3.058.688.000
	13,9
	3.105.088.000
	14,1
	
	3.105.088.000
	0
	0

	   Thực hiện năm 2015
	2.386.521.600
	10,9
	2.441.241.600
	11,1
	
	2.441.241.600
	0
	0

	   Thực hiện năm 2016
	2.783.769.600
	12,7
	2.869.529.600
	13,1
	
	2.869.529.600
	0
	0

	2. Chi phí quản lý dự án
	380.000.000
	1,7
	488.000.000
	2,2
	
	0
	283.260.000
	204.740.000

	2.1. Phụ cấp cán bộ QLDA
	270.000.000
	1,2
	378.000.000
	1,7
	
	0
	173.260.000
	204.740.000

	2.2. Chi phí hoạt động
	110.000.000
	0,5
	110.000.000
	0,5
	
	0
	110.000.000
	0

	3. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	105.000.000
	0,5
	105.000.000
	0,5
	
	0
	105.000.000
	0

	4. Chi phí hỗ trợ phát triển thị trường
	0
	-
	0
	0,0
	
	 
	0
	0

	5. Chi phí đào tạo
	65.000.000
	0,3
	65.000.000
	0,3
	
	 
	65.000.000
	0

	6. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	882.500.000
	4,0
	882.500.000
	4,0
	
	 
	882.500.000
	0

	7. Tổng chi phí cơ bản (A)
	16.770.095.900
	76,4
	17.082.835.900
	77,8
	
	15.542.335.900
	1.335.760.000
	204.740.000

	8. Dự phòng khối lượng (B)
	838.504.795
	3,8
	854.141.795
	3,9
	
	777.116.795
	66.788.000
	10.237.000

	9. Dự phòng giá cả (C)
	4.339.345.292
	19,8
	4.606.661.117
	21,0
	
	1.444.447.305
	2.726.470.695
	435.743.117

	10. Tổng chi phí dự án (A)+(B)+(C)
	21.947.945.987
	100
	22.543.638.812
	
	
	17.763.900.000
	4.129.018.695
	650.720.117
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